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Phụ lục 02: Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ các đơn vị trược thuộc Bộ từ tuần 01 đến tuần 46 năm 2024 

 

STT Đơn vị 

Tổng số 

nhiệm vụ 

được giao 

CTCT 

năm 

2024 

CP, 

TTgCP 

Lãnh đạo Bộ giao Tiến độ thực hiện 

CĐĐ

H 

Bộ, 

ngành 

Địa 

phương 

Hoàn 

thành 

Đang thực hiện 

Tổng 
Trong 

hạn 

Trình 

LĐ Bộ 

Quá 

hạn 

(1) (2) (3)=(9)+(10) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
(10)=(11)+ 

(12) + (13)  
(11) (12) (13) 

  Bộ Tài nguyên và Môi trường 5.933 79 1.030 98 2.981 1.746 5.051 882 365 72 446 

1 Vụ Hợp tác quốc tế 349 0 15 2 332 0 314 35 8 2 25 

2 Vụ Kế hoạch - Tài chính 1.338 0 151 10 1.045 132 1.203 135 43 16 76 

3 Vụ Khoa học và Công nghệ 93 0 3 1 86 3 87 6 6 0 0 

4 Vụ Pháp chế 540 0 81 12 438 9 438 102 34 5 63 

5 Vụ Tổ chức cán bộ 390 1 20 8 339 22 335 55 21 0 34 

6 Vụ Đất đai 263 2 59 6 80 116 227 36 20 3 13 

7 Vụ Môi trường 161 2 28 4 28 99 131 30 16 0 14 

8 Thanh tra Bộ 117 1 58 5 13 40 100 17 6 1 10 

9 Văn phòng Bộ 98 0 53 1 27 17 73 25 25 0 0 

10 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 58 0 27 0 28 3 57 1 0 0 1 

11 
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng 

sinh học 
46 5 4 0 26 11 37 9 2 1 6 

12 Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 93 4 18 6 17 48 74 19 10 6 3 

13 Cục Biến đổi khí hậu 108 3 29 2 67 7 99 9 6 1 2 

14 
Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ 

liệu TNMT 
115 0 40 3 68 4 96 19 12 2 5 

15 
Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin 

đất đai 
217 10 28 2 23 154 187 30 12 4 14 

16 Cục Địa chất Việt Nam 34 10 3 2 8 11 25 9 7 1 1 

17 
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 
103 2 2 0 89 10 103 0 0 0 0 
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18 Cục Khoáng sản Việt Nam 286 2 63 9 26 186 238 48 30 7 11 

19 Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 268 9 18 4 89 148 230 38 31 2 5 

20 Cục Quản lý tài nguyên nước 97 9 16 8 26 38 72 25 24 1 0 

21 
Cục Quy hoạch và Phát triển tài 

nguyên đất 
1.120 10 306 8 115 681 896 224 47 19 158 

22 Cục Viễn thám Quốc gia 5 2 0 1 1 1 2 3 1 0 2 

23 
Viện Chiến lược, Chính sách tài 

nguyên và môi trường 
10 0 3 3 4 0 7 3 2 1 0 

24 Báo Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài 

nguyên nước quốc gia 
7 5 1 1 0 0 4 3 1 0 2 

27 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

tài nguyên và môi trường 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ 

lượng khoáng sản quốc gia 
3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

29 
Văn phòng Thường trực Ủy ban 

sông Mê Công Việt Nam 
2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 

30 
Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi 

chức năng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
Trung tâm Truyền thông tài nguyên 

và môi trường  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng 

sản 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

33 
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

35 Viện Khoa học tài nguyên nước 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

36 
Viện Khoa học Môi trường, Biển và 

Hải đảo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Trường Đại học Tài nguyên và Môi 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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trường Hà Nội 

38 
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và 

Môi trường 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và 

Môi trường miền Nam 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Công ty TNHH MTV NXB Tài 

nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt 

Nam 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 4 0 1 0 1 2 3 1 1 0 0 

42 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 4 0 1 0 2 1 4 0 0 0 0 
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Phụ lục 02b: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ/NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH  

 

TT 
Nhiệm vụ 

đến từ 

Văn bản giao 

nhiệm vụ 
Nội dung giao nhiệm vụ 

Thời hạn 

hoàn thành 
Tình trạng xử lý 

(1) Vụ Hợp tác quốc tế 

1.  Bộ, Ngành 
3212/BCT-ĐB 

14/05/2024 

Cho ý kiến về danh sách công ty khởi nghiệp về 

công nghệ khí hậu để giới thiệu tai Diễn đàn Đầu 

tư Kinh tế sạch trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng 

(IPEF) tại Xing-ga-pore 

17/05/2024 
Đã lấy ý kiến Cục Biến đổi khí hậu và trao đổi 

với Bộ Công Thương về việc đề xuất 

2.  Bộ, Ngành 
5313/BYT-QT 

09/09/2024 

Xin ý kiến về dự thảo 10 Hiệp định thành lập 

Trung tâm ACPHEED và Phương án đàm phán 

Hiệp định. 

11/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

3.  Bộ, Ngành 
6974/BCT-ĐB 

12/09/2024 

Cho ý kiến sáng kiến khai thác rác thải điện tử đô 

thị trong Hiệp định Trụ cột 3 (Kinh tế sạch) của 

Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) 

17/09/2024 Đang lấy ý kiến Cục Kiểm soát ô nhiễm 

4.  Bộ, Ngành 
7316/BCT-ĐB 

20/09/2024 

Cho ý kiến về thành phần tham gia các cơ chế 

hoạt động thuộc Hiệp định Trụ cột II của IPEF 
27/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

5.  Bộ, Ngành 
5735/BYT-QT 

26/09/2024 

Xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo 10 

Hiệp định thành lập Trung tâm ACPHEED và 

Phương án đàm phán Hiệp định. 

03/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

6.  Bộ, Ngành 
4613/BNG-CAU 

30/08/2024 

V/v Tổ chức Phiên họp lần 5 của UBHH Việt 

Nam – EU. 
10/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

7.  Bộ, Ngành 

7470/BKHĐT-

KTĐN 

17/09/2024 

về việc đề xuất hỗ trợ sử dụng viện trợ không 

hoàn lại từ Chương trình Chia sẻ tri thức (KSP) 

của Chính phủ Hàn Quốc 

20/10/2024 
Đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan trực 

thuộc Bộ 

8.  Bộ, Ngành 

6663/BGDĐT-

KHTC 

18/10/2024 

Góp ý hồ sơ khoản viện trợ 24/10/2024 Đang tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan 

9.  Bộ, Ngành 
8156/BCT-ĐB 

14/10/2024 

Điền thông tin bản khảo sát sáng kiến thị trường 

các-bon trong Hiệp định Trụ cột 3 (Kinh tế sạch) 

của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) 

19/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

10.  Bộ, Ngành 8154/BCT-ĐB Thông báo với WTO về các biện pháp thương 16/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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14/10/2024 mại từ giữa tháng 5/2024 đến giữa tháng 10/2024 

11.  Bộ, Ngành 

8778/BKHĐT-

KTĐN 

23/10/2024 

Đề nghị góp ý kiến đối với 02 văn kiện phi dự án 

do IOM và UNEP viện trợ không hoàn lại cho 

Tổng cục Thống kê 

31/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

12.  Bộ, Ngành 

8795/BKHĐT-

KTĐN 

24/10/2024 

về việc Góp ý kiến đối với Đề nghị của Đại sứ 

quán Hoa Kỳ tại Việt Nam liên quan tới viện trợ 

không hoàn lại của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam 

(nhắc lần 2) 

30/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

13.  Bộ, Ngành 
4576/BNG-CNV 

30/08/2024 
Vv Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2025. 01/11/2024 

Đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan trực 

thuộc Bộ 

14.  Bộ, Ngành 
8629/BCT-ĐB 

28/10/2024 

Cho ý kiến đối với việc thành lập 02 tiểu ban 

thuộc cơ chế Hội đồng chuỗi cung ứng trong 

Hiệp định Trụ cột II thuộc Khuôn khổ IPEF 

04/11/2024 
1250/HTQT 

31/10/2024 

15.  Bộ, Ngành 
7623/BCT-AP 

30/09/2024 

Lấy ý kiến đối với các MoU hợp tác do phía 

UAE đề xuất 
Tháng 10 1147/HTQT 05/10/2024 

16.  Bộ, Ngành 

8267/BKHĐT-

KTĐN 

09/10/2024 

Góp ý kiến đối với Đề nghị của Đại sứ quán Hoa 

Kỳ tại Việt Nam liên quan tới viện trợ không 

hoàn lại của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam 

Tháng 10 Đang tổ chức thực hiện 

17.  Bộ, Ngành 
8775/BCT-AM 

01/11/2024 

Chuẩn bị nội dung cho Khóa họp lần thứ IX của 

UBHH về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia 

tại Hà Nội 

10/11/2024 Đang lấy ý kiến của các đơn vị liên quan 

18.  Bộ, Ngành 

5746/BNG-

ASEAN 

18/10/2024 

V/v tổng kết hợp tác ASEAN năm 2024 và 

phương hướng, trọng tâm năm 2025. 
10/11/2024 

1223/HTQT 

24/10/2024 

19.  Bộ, Ngành 
6225/BNG-LS 

08/11/2024 

Vv báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển 

khai Thỏa thuận GCM năm 2024. 
15/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

20.  Bộ, Ngành 

605/PLYK/2024/

2024 

10/11/2024 

Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Chính phủ 

Việt Nam và Chính phủ Bun-ga-ri giai đoạn 

2025-2028. 

15/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

21.  Bộ, Ngành 

604/PLYK/2024/

2024 

10/11/2024 

Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Cộng hòa Bun-ga-ri giai đoạn 2025-

2028 

15/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

22.  Bộ, Ngành 
8320/BNN-

HTQT 

Lấy ý kiến dự thảo Biên bản Kỳ họp lần 19 

UBLCP Việt Nam - Mông Cổ tại Việt Nam (2) 
14/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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05/11/2024 

23.  Bộ, Ngành 
6083/BNG-ĐBA 

05/11/2024 

V/v báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực 

hiện Đề án phát triển quan hệ Việt – Nhật đến 

năm 2030 và Đề án nâng cấp quan hệ Việt – Nhật 

lên Đối tác chiến lược toàn diện. 

12/11/2024 
1274/HTQT 

07/11/2024 

24.  Bộ, Ngành 

6092/BNG-

TĐCP 

06/11/2024 

Vv họp Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt 

Nam - Nam Phi lần thứ 6. 
11/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

25.  Bộ, Ngành 
6058/BNG-CNV 

05/11/2024 

Vv xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 

2025 (gửi lần 2). 
05/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

(2) Vụ Kế hoạch – Tài chính 

26.  Bộ, Ngành 

1055/BVHTTDL

-TV 

15/03/2024 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định 

tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức KTKT 

và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp 

DVC 29-32 lĩnh vực thư viện 

30/03/2024 

Công văn 536/KHTC-KHTH 

20/03/2024 

(Trường ĐH 

27.  Bộ, Ngành 

5170/BKHĐT-

KHGDTNMT 

03/07/2024 

Cung cấp thông tin về các sáng kiến nhằm thúc 

đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững SDGs cho LHQ 

05/07/2024 
1399/KHTC-KHTH 

05/07/2024 

28.  Bộ, Ngành 
18/CV-TBT 

01/07/2024 

về việc chuẩn bị nội dung Báo cáo phục vụ các 

hội nghị của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại các 

vùng 

12/07/2024 

1401/KHTC-KHTH 

08/07/2024 

Đến ngày 02/8/2024 chưa nhận đc Báo cáo 

của TC KTTV, Cục QH&PT TNĐ, Cục 

KSONMT, Cục BTTN, Cục CĐS, Vụ MT, Vụ 

Đất đai 

29.  Bộ, Ngành 

7165/BGTVT-

PC 

05/07/2024 

V/v đề nghị cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, 

Tổ biên tập dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) 
12/07/2024 

1629/KHTC-KHTC ngày 01/8/2024. Hiện Vụ 

KHTC sẽ tổng hợp chung trả lời góp ý đối với 

Luật Đường sắt (sửa đổi) 

30.  Bộ, Ngành 

4876/BKHĐT-

KTHT 

24/06/2024 

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã năm 2025 
31/07/2024 Đang tổ chức thực hiện 

31.  Bộ, Ngành 
5520/BCT-ĐL 

30/07/2024 

Lấy ý kiến đối với nội dung Văn bản số 

4642/BCT-ĐL ngày 03/7/2024 của Bộ Công 

Thương trình Thủ tướng Chính phủ 

06/08/2024 Đang tổ chức thực hiện 

32.  Bộ, Ngành 
5595/BKHĐT-

QLKTTW 

về việc lấy ý kiến để chuẩn bị lập Đề nghị xây 

dựng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) 
15/08/2024 

Công văn số 1527/KHTC-TCKT ngày 23 

tháng 7 năm 2024; đang phối hợp với Vụ 
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17/07/2024 TCCB hoàn thiện văn bản 

33.  Bộ, Ngành 

6335/BKHĐT-

KTCNDV 

08/08/2024; 

7217/BKHĐT-

KTCNDV  

09/09/2024 

Lấy ý kiến thẩm định Hồ sơ Đề nghị chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án đường dây 110 kV cấp 

điện cho nhà máy xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hoà 

Bình 

24/08/2024 
Công văn lấy ý kiến số 2123/KHTC-KHTH 

ngày 07/10/2024 

34.  Bộ, Ngành 

6334/BKHĐT-

KTCNDV 

08/08/2024 

Lấy ý kiến thẩm định Hồ sơ Đề nghị chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực 

truyền tải đường dây 110 kV TBA 220 kV Nam 

Định - TBA 110 kV Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và 

Nam Định 

27/08/2024 CV 1731/KHTC-KHTH ngày 15/8/2024 

35.  Bộ, Ngành 

6328/BKHĐT-

TCTK 

08/08/2024 

về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế 

độ Báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư 
26/08/2024 Đang tổ chức thực hiện 

36.  Bộ, Ngành 

4483/BNN-

HTQT 

24/06/2024 

Cung cấp số liệu Hỗ trợ nông nghiệp trong nước 

và trợ cấp xuất khẩu nông sản năm 2023 cho 

WTO 

30/08/2024 

Công văn lấy ý kiến 1795/KHTC-KHTH ngày 

23/8/2024 còn thiếu ý kiến của Cục Kiểm soát 

ô nhiễm môi trường 

37.  Bộ, Ngành 

5203/BKHĐT-

KHGDTNMT 

03/07/2024 

về việc đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch 

hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị 

sự 2030 vì sự phát triển bền vững 

30/08/2024 

CV 1640/KHTC-KHTH ngày 02/8/2024.Hiện 

còn thiếu ý kiến của Cục QHPTTNĐ; Cục 

ĐCVN; Cục KSOONMT; Cục ĐKDLTKĐĐ; 

Cục BTTN&DDSH; Tổng cục KTTV, 

TTQHTNNQG. 

38.  Bộ, Ngành 

5997/BCT-

TKNL 

14/08/2024 

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định định mức sử 

dụng năng lượng trong ngành công nghiệp bia và 

nước giải khát không cồn giai đoạn 2025-2030 

30/08/2024 Đang tổ chức thực hiện 

39.  Bộ, Ngành 

4651/BXD-

QHKT 

20/08/2024 

góp ý đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 

Ninh Bình đến năm 2040 
30/08/2024 

1810/KHTC-KHTH 

27/08/2024 

40.  Bộ, Ngành 

8888/BGTVT-

PC 

19/08/2024 

V/v tham gia ý kiến đối với dự án Luật Đường 

sắt (sửa đổi) 
05/09/2024 

1828/KHTC-KHTH ngày 29/8/2024. Hiện 

thiếu ý kiến Cục QHPTTNĐ; Cục KSONMT 

41.  Bộ, Ngành 
6421/BCT-ĐL 

26/08/2024 

Đôn đốc có ý kiến đối với nội dung Văn bản số 

4642/BCT-ĐL ngày 03/7/2024 của Bộ Công 

Thương trình Thủ tướng Chính phủ 

30/08/2024 Đang triển khai thực hiện 
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42.  Bộ, Ngành 
6381/BNN-TS 

28/08/2024 

Về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

15/09/2024 

CV lấy ý kiến số 1862/KHTC-KHTH ngày 

05/9/2024 (thiếu các đvi: Cục QPPT TN đất, 

Cục KSONMT) 

43.  Bộ, Ngành 

7167/BKHĐT-

KTĐPLT 

06/09/2024 

V/v xây dựng Báo cáo phục vụ sơ kết thực hiện 

các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế - xã hội các vùng kinh tế và Nghị quyết 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị 

20/09/2024 
1923/KHTC-KHTH 

11/09/2024 

44.  Bộ, Ngành 

9683/BGTVT-

KHCN&MT 

06/09/2024 

V/v lấy ý kiến dự thảo định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe cơ giới và phụ tùng xe 

cơ giới 

25/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

45.  Bộ, Ngành 

9687/BGTVT-

KHCN&MT 

06/09/2024 

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị xếp 

dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao 

thông vận tải. 

25/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

46.  Bộ, Ngành 

9686/BGTVT-

KHCN&MT 

06/09/2024 

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội 

địa 

25/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

47.  Bộ, Ngành 

9685/BGTVT-

KHCN&MT 

06/09/2024 

V/v lấy ý kiến góp ý 02 hồ sơ dự thảo Thông tư 

định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng 

25/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

48.  Bộ, Ngành 

9690/BGTVT-

KHCN&MT 

06/09/2024 

Văn bản gửi các Bộ ngành lấy ý kiến dự thảo 

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với thiết bị, 

phương tiện giao thông đường sắt. 

25/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

49.  Bộ, Ngành 

7167/BKHĐT-

KTĐPLT 

06/09/2024 

V/v xây dựng Báo cáo phục vụ sơ kết thực hiện 

các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế - xã hội các vùng kinh tế và Nghị quyết 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị 

20/09/2024 
1923/KHTC-KHTH 

11/09/2024 

50.  Bộ, Ngành 7451/BKHĐT- về việc cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số 27/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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TCTK 

16/09/2024 

liệu GDP sơ bộ quý II, 6 tháng và ước tính quý 

III, 9 tháng năm 2024 

51.  Bộ, Ngành 

7307/BKHĐT-

QLKKT 

12/09/2024 

Đề nghị có ý kiến thẩm định bổ sung hồ sơ dự án 

đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

KCN Yên Bình 3, tỉnh Thái Nguyên 

30/09/2024 

Đã trình LĐB 1905/PT-KHTC ngày 

15/10/2024, thực hiện chỉ đạo của LĐB UQ 

Vụ trưởng VKHTC ký VB, hiện VB đã hoàn 

thiện, trình Vtrg 

52.  Bộ, Ngành 
7429/CV-BCĐ 

16/09/2024 

về việc Báo cáo tình hình triển khai hoạt động 

thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn 
30/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

53.  Bộ, Ngành 

5462/BXD-

QHKT 

25/09/2024 

Góp ý kiến đối với nội dung Nhiệm vụ điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch 

thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng 

30/09/2024 

CV 2059/KHTC-KHTH 

30/09/2024; còn thiếu ý kiến Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và Đa dạng sinh học và Cục Đo 

đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

54.  Bộ, Ngành 

7426/BCT-

KHTC 

23/09/2024 

Xin ý kiến về phương án chuyển giao Trung tâm 

ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam 

(NASOS) 

27/09/2024 

2057/KHTC-KHTH 

30/09/2024; Hiện còn Cục QHPTTNĐ, Cục 

Biển và Hải đảo VN, Cục KSONMT chưa có 

văn bản trả lời 

55.  Bộ, Ngành 

10096/BTC-

THTK 

23/09/2024 

V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định Chế độ 

báo cáo thống kê ngành Tài chính 
05/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

56.  Bộ, Ngành 

10472/BGTVT-

KHĐT 

30/09/2024 

V/v tiếp tục xử lý kiến nghị đoàn công tác của 

Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương 
10/10/2024 

2078/KHTC-KHTH 

02/10/2024. Hiện KN Tháng 10.2024 đang 

chờ YK của Cục QHPTTNĐ để trả lời Bộ 

GTVT 

57.  Bộ, Ngành 

7878/BKHĐT-

KTĐN 

27/09/2024 

Đóng góp ý kiến về đề xuất dự án "Tăng cường 

hạ tầng kết nối trọng điểm tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Sơn La" sử dụng 

vốn vay ADB (TL nhận ngày 02/10/2024) 

07/10/2024 
2122/KHTC-KHTH 

07/10/2024 

58.  CP, TTgCP 

5850/VPCP-

QHĐP 

16/08/2024 

V/v xử lý khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
Tháng 8 

Vụ KHTC đã có VB số 1808/KHTC-KHTH 

26/8/2024 gửi Các Cục Địa chất VN, Khoáng 

sản VN, Kiểm soát ô nhiễm MT, Vụ MT đề 

nghị các ĐV nghiên cứu các kiến nghị của địa 

phương trong quá trình triển khai thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo 

Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực để xử lý, có 

văn bản trả lời, hướng dẫn địa phương thực 

hiện theo yêu cầu tại công văn số 5850/VPCP-
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QHĐP ngày 16 tháng 8 năm 2024 

59.  CP, TTgCP 
4398/VPCP-CN 

24/06/2024 

Các bộ, cơ quan có ý kiến về xử lý các kiến nghị 

của bộ, ngành, địa phương nêu tại văn bản số 

4221/BKHĐT-PC ngày 03 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phụ lục gửi kèm, hoàn 

thành trong tháng 7 năm 2024. 

31/07/2024 

Công văn lấy ý kiến 2245/KHTC-KHTH ngày 

23/10/2024. Hiện còn thiếu ý kiến của các đơn 

vị: Cục Kiểm soát OONMT; Cục QHPTTNĐ; 

Cục Khoáng sản VN 

60.  CP, TTgCP 

6651/VPCP-

TKBT 

18/09/2024 

v/v chuẩn bị báo cáo do LĐCP trình bày tại Kỳ 

họp thứ 8, Quốc hội khoá XV 
30/09/2024 Công văn số 1998/KHTC-KHTH 19/09/2024 

61.  CP, TTgCP 

6975/VPCP-

KSTT 

28/09/2024; 

2589/PB-VPCP 

04/10/2024 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo 02 Đề án trình Bộ 

Chính trị 
03/10/2024 Công văn số 2074/KHTC-KHTH 01/10/2024 

62.  ĐP 
2629/UBND-TH 

09/09/2024 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành 

kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hưng Yên 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

20/09/2024 

1939/KHTC-KHTH 

13/09/2024. Hiện còn thiếu ý kiến của Vụ Môi 

trường 

63.  ĐP 
2629/UBND-TH 

09/09/2024 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành 

kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hưng Yên 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

20/09/2024 
1939/KHTC-KHTH 

13/09/2024 

64.  Bộ, Ngành 

7930/BKHĐT-

PTHTĐT 

30/09/2024 

Đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ giải trình, 

bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Đề nghị chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới cấp cao 

Đầm Môn tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hoà 

15/10/2024 
2101/KHTC-KHTH ngày 04/10/2024. Hiện 

thiếu YK của CụcQH PTTNĐ. 

65.  Bộ, Ngành 

8332/BKHĐT-

QLKKT 

11/10/2024 

về việc lấy ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đề 

nghị điều chỉnh dự án dự án khu công nghiệp Đại 

Đăng, tỉnh Bình Dương 

23/10/2024 

2275/KHTC-KHTH ngày 25/10/2024; hiện 

còn Cục QH, Cục QLTNN, Cục KSVN, Vụ 

MT chưa có vb 

66.  Bộ, Ngành 

4319/BTTTT-

KTS&XHS 

13/10/2024 

V/v góp ý lần 2 Dự thảo Đề án phát triển kinh tế 

số Tây Nguyên đến năm 2030 và khái toán nhiệm 

vụ dự kiến thực hiện 

18/10/2024 

2220/KHTC-KHTH 

17/10/2024 và Công văn đôn đốc số 

2312/KHTC-KHTH ngày 29/10/2024. Hiện 

còn thiếu ý kiến của Vụ Môi trường; Cục 

KSOONMT; Cục QHPTTNĐ 

67.  Bộ, Ngành 
6225/BYT-

KHTC 

về rà soát xử lý kiến nghị của UBND các tỉnh 

Bắc Ninh và Lạng Sơn 
14/10/2024 

2214/KHTC-KHTH 

18/10/2024 
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10/10/2024 

68.  ĐP 

1875/UBDT-

CSDT 

11/10/2024 

về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn và Cao 

Bằng 
14/10/2024 

2214/KHTC-KHTH 

18/10/2024 

69.  Bộ, Ngành 

8426/BKHĐT-

TCTK 

14/10/2024 

Xin ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành chương trình điều tra thống 

kê quốc gia 

31/10/2024 
2225/KHTC-KHTH 

18/10/2024 

70.  Bộ, Ngành 

8516/BKHĐT-

QLKTTW 

15/10/2024 

về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 57/NQ-CP năm 2024 
31/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

71.  Bộ, Ngành 
4444/BCT-DKT 

26/06/2024 

Xin ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ 
08/07/2024 

1325/KHTC-KHTC ngày 02/7/2024, đôn đốc 

số 2027/KHTC-KHTH ngày 23/9/2024. Hiện 

Đang thiếu ý kiến của Vụ Môi trường 

72.  ĐP 
4629/UBND-TH 

15/10/2024 

V/v đề nghị tham gia góp ý đối với dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2) 

25/10/2024 2230/KHTC-KHTH ngày 18/10/2024 

73.  Bộ, Ngành 

8645/BKHĐT-

GSTĐĐT 

21/10/2024 

Xin ý kiến về nội dung tiếp thu, giải trình của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Tờ trình số 

3513/TTr-UBND ngày 20/9/2024 về việc phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấm dứt 

hợp đồng trước thời hạn dự án Cảng hàng không 

Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo 

hình thức hợp đồng BOT 

25/10/2024 

2240/KHTC-KHTH 

21/10/2024. Đôn đốc số 2367/KHTC-KHTH 

ngày 06/11/2024 Hiện thiếu ý kiến của Cục 

QHPTTNĐ. 

74.  ĐP 
2112/UBND-TH 

17/10/2024 

V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện 

quy hoạch tỉnh Hà Nam 
30/10/2024 

2240/KHTC-KHTH 

21/10/2024. Hiện thiếu ý kiến của Cục Quy 

hoạch và Phát triển tài nguyên đất. 

75.  Bộ, Ngành 

5794/BXD-

QHKT 

11/10/2024 

V/v chuyển Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ 

về khu đất quy hoạch trụ sở làm việc của Bộ 

ngành Trung ương tại Tây Hồ Tây, thành phố Hà 

Nội 

28/10/2024 
2195/KHTC-ĐTTS 

15/10/2024 

76.  Bộ, Ngành 

4528/BVHTTDL

-KHTC 

17/10/2024 

tham gia ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Quy hoạch mạng lưới cơ sở Văn hóa và Thể thao 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

26/10/2024 2259/KHTC-KHTH ngày 24/10/2024 

77.  Bộ, Ngành 
4590/BTTTT-

CĐSQG 

V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định 

ban hành Hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử 
31/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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25/10/2024 phần mềm nội bộ 

78.  Bộ, Ngành 

11527/BGTVT-

KHĐT 

23/10/2024 

V/v xử lý kiến nghị đoàn công tác của Thành 

viên Chính phủ làm việc với các địa phương 
24/10/2024 

2272/KHTC-KHTH 

28/10/2024. đôn đốc số 2420,KHTC-KHTH 

ngày 13/11/2024 Hiện thiếu YK của Cục Quy 

hoạch và Phát triển TNĐ, 

79.  ĐP 

3043/UBND-

THBTNMT 

02/08/2024 

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

  Đang tổ chức thực hiện 

80.  ĐP 
3674/UBND-TH 

19/08/2024 

V/v lấy ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

  2230/KHTC-KHTH ngày 18/10/2024 

81.  Bộ, Ngành 
4625/BQP-VP 

28/10/2024 

V/v tham gia ý kiến đối với báo cáo số 209/BC-

UBND ngày 26/10/2024 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên 

30/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

82.  Bộ, Ngành 

8926/BKHĐT-

KTĐPLT 

29/10/2024 

Kiện toàn nhân sự và đôn đốc triển khai hoạt 

động của các Hội đồng điều phối vùng năm 2024 
05/11/2024 Đang dự thảo Báo cáo 

83.  Bộ, Ngành 

4694/BTTTT-

KHTC 

30/10/2024 

V/v cử đại diện tham gia Hội đồng xét duyệt định 

mức kinh tế kỹ thuật 
04/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

84.  Bộ, Ngành 

7762/BKHĐT-

GSTĐĐT 

24/09/2024 

về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định 

Nhà nước thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương 

đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, 

chống ma túy đến năm 2030 

23/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

85.  Bộ, Ngành 
8278/BCT-ĐL 

16/10/2024 

Đôn đốc việc góp ý đối với dự thảo Thông tư quy 

định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và mẫu hồ 

sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án điện lực 

17/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

86.  Bộ, Ngành 

8602/BKHĐT-

KTĐN 

18/10/2024 

Đóng góp ý kiến về đề xuất dự án "Tăng cường 

hạ tầng kết nối trọng điểm tạo động lực phát triển 

kinh tế xã hội bền vững tỉnh Sơn La" sử dụng 

vốn vay ADB (nhắc lần 1) 

25/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

87.  LĐ Bộ giao 1791/TB-VP 

về nhiệm vụ xác  

định đường mép nước biển thấp nhất trung bình 

trong nhiều năm, đường ranh giới  

ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải 

20/10/2024 Đang nghiên cứu 
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lý của các đảo có diện tích lớn nhất  

thuộc các huyện đảo, yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài 

chính và các đơn vị nghiêm túc,  

khẩn trương thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ 

trước ngày 20 tháng 10 năm 2024 

88.  Bộ, Ngành 

8923/BKHĐT-

KTNN 

29/10/2024 

Xin ý kiến thẩm định hồ sơ Báo cáo NCTKT dự 

án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi tỉnh Nam Định 

thích ứng biến đổi khí hậu, vay vốn ADB 

10/11/2024 
2322/KHTC-KHTH 

31/10/2024 

89.  Bộ, Ngành 

9020/BKHĐT-

TH 

31/10/2024 

Đề nghị có ý kiến đối với các dự thảo Nghị định 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công (sửa đổi) 

10/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

90.  Bộ, Ngành 

11725/BTC-

NSNN 

30/10/2024 

Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức 

thực hiện dự toán NSNN năm 2025 
08/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

91.  Bộ, Ngành 
4719/BQP-TM 

01/11/2024 

V/v xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định 

quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý bảo vệ 

công trình QP và Khu QS 

08/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

92.  Bộ, Ngành 

8532/BKHĐT-

QLKTTW 

16/10/2024 

về việc Góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ 

năm2024 

10/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

93.  CP, TTgCP 
7364/VPCP-CN 

09/10/2024 

V/v thành lập Ban chỉ đạo về rà soát các khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án 
10/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

94.  Bộ, Ngành 

8810/BKHĐT-

KTĐN 

24/10/2024 

về việc Góp ý kiến Đề xuất dự án "Phát triển 

CSHT bền vững, nâng cao năng lực thích ứng 

BĐKH, cải thiện môi trường phục vụ phát triển 

KT-XH tỉnh Lạng Sơn" vay vốn AFD 

07/11/2024 CV số 2309/KHTC-KHTH ngày 29/10/2024 

95.  ĐP 
2834/UBND-TH 

23/10/2024 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

06/11/2024 
2280/KHTC-KHTH 

25/10/2024 

96.  Bộ, Ngành 

4749/BTTTT-

CVT 

03/11/2024 

V/v xin ý kiến dự thảo Chương trình khuyến 

khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia 

xây dựng hạ tầng số 

15/11/2024 
2359/KHTC-KHTH 

05/11/2024 

97.  Bộ, Ngành 

9083/BKHĐT-

TCTK 

04/11/2024 

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam và hệ thống ngành 

kinh tế xanh quốc gia 

15/11/2024 
2411/KHTC-KHTH 

11/11/2024 
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98.  Bộ, Ngành 

9187/BKHĐT-

VP 

07/11/2024 

Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt 

phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ trọng tâm 

ưu tiên 

15/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

99.  Bộ, Ngành 

9223/BKHĐT-

QLKTTW 

08/11/2024 

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh năm 2025 

15/11/2024 
2428/KHTC-KHTH 

13/11/2024 

100.  Bộ, Ngành 

9137/BKHĐT-

KTĐN 

05/11/2024 

(Nhắc lần 3) góp ý hoàn thiện đề xuất dự án 

đường ven biển đoạn qua tỉnh Bạc Liêu và đoạn 

nhánh kết nối đường Nam Sông Hậu, vay vốn 

ADB 

11/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

101.  Bộ, Ngành 

4600/BTTTT-

KHTC 

04/11/2024 

V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-

BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

25/10/2024 
2377/KHTC-KHTH 

07/11/2024 

(4) Vụ Pháp chế 

102.  Bộ, Ngành 
3725/BTTTT-PC 

06/09/2024 

V/v thực hiện rà soát văn bản QPPL có liên quan 

đến Luật Viễn thông năm 2023 
15/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

103.  Bộ, Ngành 
4557/BCT-ĐB 

01/07/2024 

Góp ý tài liệu rà soát các vấn đề mới nổi trong 

Hiệp định CPTPP 
10/07/2024 Đang tổ chức thực hiện 

104.  Bộ, Ngành 
5811/BCT-ĐB 

07/08/2024 

Gửi báo cáo tình hình rá soát thực thi Hiệp định 

CPTPP 
13/08/2024 Đang tổ chức thực hiện 

105.  Bộ, Ngành 
7533/BCT-ĐB 

25/09/2024 

Lấy ý kiến về dự thảo chương trình làm việc với 

EU trong khuôn khổ Ủy ban và Diễn đàn chung 

về Thương mại và Phát triển bền vững trong 

khuôn khổ Hiệp định EVFTA 

01/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

106.  Bộ, Ngành 
7651/BCT-ĐB 

30/09/2024 

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định gia hạn nhiệm 

kỳ đối với các thành viên Nhóm tư vấn trong 

nước (DAG) Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp 

định EVFTA 

08/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

107.  Bộ, Ngành 

5645/BNV-

VTLTNN 

13/09/2024 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Lưu trữ 
05/10/2024 

Xin ý kiến các đơn vị tại CV 1072/PC-HC 

ngày 18/9/2024 

108.  Bộ, Ngành 

3787/BQP-

BCHH 

16/09/2024 

V/v đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 

81/2019/NĐ-CP 
10/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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109.  Bộ, Ngành 
21/BTP-KTRVB 

03/01/2024 
V/v đôn đốc xử lý văn bản. 19/01/2024 

Vụ Pháp chế đã có văn bản số 142/PC-HC 

ngày 31/01/2024, số 269/PC-HC ngày 

06/3/2024 gửi Cục QHPTTNĐ 

110.  Bộ, Ngành 
3986/BXD-TTR 

11/07/2024 

đề nghị góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định 

thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ 

01/08/2024 Đang tổ chức thực hiện 

111.  Bộ, Ngành 
4338/BTP-BTTP 

02/08/2024 

V/v lấy ý kiến đóng góp đối với đề nghị xây 

dựng Luật Giám định tư pháp (thay thế). 
06/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

112.  Bộ, Ngành 

4251/BCT-

TTTN 

19/06/2024 

Góp ý nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 

51/2018/NĐ-CP về Sở Giao dịch hàng hóa 

  Đang tổ chức thực hiện 

113.  Bộ, Ngành 

5682/BGDĐT-

VP 

23/09/2024 

Xin ý kiến về dự thảo Phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh 

01/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

114.  Bộ, Ngành 

2276/BCA-

QLHC 

09/07/2024 

V/v đề nghị tham gia kiến dự thảo Nghị định quy 

định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 

22/07/2024 Đang tổng hợp 

115.  Bộ, Ngành 

3930/BTP-

QLXLVPHC&T

DTHPL 

15/07/2024 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 19/2020/NĐ-CP. 

05/08/2024 Đang rổng hợp ý kiến 

116.  Bộ, Ngành 

2085/BTP-

KTRVB 

24/04/2024 

V/v góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ. 15/05/2024 Đang thực hiện 

117.  Bộ, Ngành 

2980/BTP-

PBGDPL 

30/05/2024 

V/v triển khai một số nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp và Nghị quyết số 66/NQ-CP 

ngày 09/5/2024 của Chính phủ. 

17/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

118.  Bộ, Ngành 
4854/TCT 

28/08/2024 

V/v xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật. 
10/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

119.  Bộ, Ngành 
4681/BTP-BTTP 

20/08/2024 

V/v đề nghị cử người tham gia TST dự thảo 

Quyết định thay thế Quyết định số 01/2014/QĐ-

TTg. 

31/08/2024 Đang triển khai thực hiện 

120.  Bộ, Ngành 

9786/BGTVT-

VT 

11/09/2024 

góp ý kiến dự thảo Hồ sơ Nghị định quy định về 

hoạt động vận tải đường bộ 
20/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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121.  Bộ, Ngành 

5168/BGDĐT-

PC 

09/09/2024 

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định 

tư pháp trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 
25/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

122.  Bộ, Ngành 

9697/BGTVT-

VT 

07/09/2024 

góp ý kiến dự thảo Hồ sơ Nghị định quy định về 

hoạt động vận tải đường bộ 
20/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

123.  Bộ, Ngành 

2560/BCA-

CSGT 

01/08/2024 

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP, Nghị định số 123/2021/NĐ-

CP 

15/08/2024 Đang tổ chức thực hiện 

124.  Bộ, Ngành 

9661/BGTVT-

VT 

06/09/2024 

tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị 

định quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch 

lái xe 

20/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

125.  Bộ, Ngành 

9726/BGTVT-

VT 

08/09/2024 

lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy 

phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra cấp chứng 

chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông 

đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên 

dùng 

20/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

126.  Bộ, Ngành 

9742/BGTVT-

VT 

10/09/2024 

tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị 

định quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch 

lái xe 

18/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

127.  Bộ, Ngành 

10709/BGTVT-

KCHT 

04/10/2024 

góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tốc độ và 

khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy 

chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

09/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

128.  Bộ, Ngành 

4283/BTP-

PBGDPL 

31/07/2024 

V/v khảo sát, đánh giá thực trạng chuyển đổi sô 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
15/08/2024 Đang tổ chức thực hiện 

129.  Bộ, Ngành 

5047/BTP-

PLHSHC 

10/09/2024 

V/v rà soát, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện hệ thống 

văn bản pháp luật liên quan đến phòng ngừa, ứng 

phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. 

25/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

130.  Bộ, Ngành 

7695/BGTVT-

PC 

19/07/2024 

Tham gia ý kiến phương án cắt giảm, đơn giản 

hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của Bộ Giao thông vận tải năm 2024 

26/07/2024 Đang tổ chức thực hiện 

131.  Bộ, Ngành 
2395/BTP-

QLXLVPHC&T

V/v xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2023. 
15/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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DTHPL 

13/05/2024 

132.  Bộ, Ngành 

4251/BCT-

TTTN 

19/06/2024 

Góp ý nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 

51/2018/NĐ-CP về Sở Giao dịch hàng hóa 

15/07/2024 Đang tổ chức thực hiện 

133.  Bộ, Ngành 
2241/BTP-BTTP 

04/05/2024 

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 69-

KL/TW của Ban Bí thư. 
10/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

134.  CP, TTgCP 
2484/PB-VPCP 

25/09/2024 

Phiếu báo đôn đốc các Bộ, cơ quan gửi Báo cáo 

về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 

chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước 

10/10/2024 
Công văn xin ý kiến số 1122/PC-HC 

27/09/2024 

135.  ĐP 

4126/UBND-

NNMT 

15/05/2024 

V/v hướng dẫn sử dụng đất không thích hợp, đất 

hữu cơ từ Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - 

Buôn Ma Thuột để hoàn thổ, cải tạo, phục hồi 

môi trường mỏ vật liệu phục vụ dự án 

  Đang triển khai thực hiện 

136.  ĐP 

863/STNMT-

TTR 

18/03/2024 

V/v xin ý kiến về xử lý vi phạm hành chính một 

số hành vi liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi 

trường 

Tuần 14 Đang triển khai thực hiện 

137.  LĐ Bộ giao 
535/TB-BTNMT 

19/09/2024 

Khẩn trương xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành 

Quy chế về tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, cử tri 

của Bộ, trong đó xác định rõ thời hạn, trách 

nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, của 

lãnh đạo Bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, 

hoàn thành trong tháng 9/2024 

30/09/2024 

Vụ Pháp chế đã tiếp thu ý kiến của các Thứ 

trưởng, hoàn thiện trình Thứ trưởng Nguyễn 

Thị Phương Hoa, Bộ trưởng xem xét, ban 

hành 

138.  Bộ, Ngành 
6127/BYT-QLD 

07/10/2024 
cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập 11/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

139.  Bộ, Ngành 
7952/BCT-ĐB 

08/10/2024 
Cập nhật danh sách Tổ công tác FTAP 18/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

140.  Bộ, Ngành 

5159/BNG-

LPQT 

26/09/2024 

Vv tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ 

Ngoại giao. 

15/10/2024 
1140/PC-HC 

02/10/2024 

141.  Bộ, Ngành 
6137/BYT-CDS 

07/10/2024 

xin ý kiến góp ý dự thảo Hồ sơ Đề nghị xây dựng 

Luật Dân số. 
16/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

142.  Bộ, Ngành 
6445/BYT-CDS 

18/10/2024 

xin ý kiến góp ý dự thảo Hồ sơ Đề nghị xây dựng 

Luật Dân số (lần 2). 
23/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

143.  Bộ, Ngành 5878/BXD-PC Tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm 20/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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17/10/2024 pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

144.  Bộ, Ngành 

3928/BKHCN-

PC 

11/10/2024 

Đề nghị tự kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm 

pháp luật đã được ban hành theo thẩm quyền từ 

ngày 01/11/2023 đến ngày 15/10/2024 đang còn 

hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

15/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

145.  LĐ Bộ giao 
567/TB-BTNMT 

30/9/2024 

Vụ Pháp chế chủ trì rà soát, tham mưu điều chỉnh 

Chương trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL 

năm 2024, báo cáo Ban cán sự đảng xem xét, cho 

ý kiến trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt, hoàn 

thành trước ngày 05/10/2024. Đồng thời, xây 

dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng văn 

bản, trong đó thiết kế biểu mẫu để theo dõi bảo 

đảm rõ ràng, cụ thể về các nội dung: tên văn bản, 

lãnh đạo Bộ chỉ đạo, cơ quan chủ trì, cơ quan 

phối hợp, cơ quan thẩm định, thời gian thực hiện, 

các mốc thời gian theo tiến độ (trình thẩm định, 

trình lãnh đạo Bộ, trình xin ý kiến Ban cán sự 

đảng, trình cấp có thẩm quyền ban hành v.v.). 

05/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

146.  Bộ, Ngành 
10876/BTC-PC 

11/10/2024 

V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật đã thực hiện kiểm tra có 

liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tài chính 

25/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

147.  Bộ, Ngành 
6181/BYT-PC 

09/10/2024 

tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế 
30/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

148.  Bộ, Ngành 

5914/BXD-

PTĐT 

18/10/2024 

V/v lấy ý kiến góp ý Hồ sơ Dự án Luật Quản lý 

phát triển đô thị 
30/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

149.  CP, TTgCP 

7856/VPCP-

QHĐP 

25/10/2024 

v/v đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội khóa XV 
28/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

150.  CP, TTgCP 

838/VPCP-V.I 

02/02/2024; 

915/VPCP-V.I 

- V/v chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và 

thi hành án hành chính; 

- 1. Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo 

01/04/2024; 

01/06/2024 

Đang tổ chức thực hiện (2 Văn bản cùng nội 

dung thực hiện) 
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07/02/2024 cáo số 54 /BC-BTP ngày 29 tháng 01 năm 2024 

có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý, khắc phục 

những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả chấp 

hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án 

hành chính; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư 

pháp trước ngày 01 tháng 4 năm 2024 để tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

151.  ĐP 

3862/STNMT-

BHĐ 

13/08/2024 

V/v tham vấn cho ý kiến việc áp dụng khoản 8 

Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ đối với dự án đầu tư có 

hoạt động lấn biển 

  Đang tổ chức thực hiện 

152.  CP, TTgCP 

5754/VPCP-

QHĐP 

14/08/2024 

V/v thực hiện chương trình giám sát của 

UBTVQH năm 2025 
  

Tại Công văn số 5754/VPCP-QHĐP giao các 

Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện; chuẩn bị báo 

cáo và gửi tới các cơ quan của Quốc hội; phối 

hợp với các cơ quan của Quốc hội trong việc 

tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của 

UBTVQH năm 2025 theo như Nghị quyết số 

1114/NQ-UBTVQH15. Tại NQ số 1114/NQ-

UBTVQH có nội dung giám sát về “Việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 

trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 có hiệu lực thi hành”. Thứ trưởng Lê 

Công Thành đã giao Cục KSONMT chủ trì 

xây dựng Báo cáo giám sát theo yêu cầu 

153.  CP, TTgCP 
5980/VPCP-CN 

22/08/2024 

V/v thời điểm áp dụng quyền ưu tiên cấp phép 

khai thác bauxit 
  Đang tổ chức thực hiện 

154.  Bộ, Ngành 
400/BC-BTP 

27/09/2024 

V/v rà soát, xử lý vướng mắc trong lĩnh vực pháp 

luật về phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành 

chính và một số lĩnh vực khác. 

  1152/PC-HC 04/10/2024 

155.  Bộ, Ngành 

5754/BTP-

KTRVB 

08/10/2024 

V/v đôn đốc cập nhật tình hình xử lý kết quả rà 

soát thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 và 

Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội 

khóa XV. 

20/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

156.  Bộ, Ngành 

5810/BTP-

KTRVB 

09/10/2024 

V/v đôn đốc gửi kết quả, tình hình xử lý theo 

Công văn số 4854/TCT ngày 28/8/2024 của Tổ 

công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn 

15/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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bản QPPL. 

157.  Bộ, Ngành 

11374/BGTVT-

PC 

18/10/2024 

V/v thực hiện tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận 

tải 

01/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

158.  Bộ, Ngành 

6388/BKHĐT-

PC 

12/08/2024 

về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu 

tư 

12/11/2024 Chưa đến hạn. Đang trong quá trình xử lý 

159.  Bộ, Ngành 

6237/BTP-

PBGDPL 

29/10/2024 

V/v: Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong 

công tác PBGDPL giai đoạn 2025-2030”. 

12/11/2024 
Vụ Pháp chế đã có VB số 1287/PC-HC ngày 

31/10/2024 gửi các đơn vị đề nghị góp ý 

160.  LĐ Bộ giao 
604/TB-BTNMT 

18/10/2024 

Vụ Pháp chế chủ trì theo dõi, đôn đốc, phối hợp 

kịp thời với các đơn vị, tập trung cao độ để thực 

hiện, bảo đảm hoàn thành, trình cấp có thẩm 

quyền toàn bộ các văn bản theo Chương trình xây 

dựng văn bản pháp luật năm 2024 của Bộ, trong 

đó chú trọng việc xây dựng, trình ban hành, công 

bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - 

kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai, môi trường và 

một số lĩnh vực khác.  

Khẩn trương tiếp thu, giải trình đối với các dự 

thảo Nghị định đã trình Chính phủ sửa đổi bổ 

sung các Nghị định liên quan trong các lĩnh vực 

môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và môi trường biển, khoáng sản để Chính phủ 

xem xét, ban hành trong tháng 10/2024 

Tháng 10 Đang tổ chức thực hiện 

161.  Bộ, Ngành 
4764/BTTTT-PC 

05/11/2024 

V/v xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự 

thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành hoặc liên tịch ban hành 

15/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

162.  CP, TTgCP 

8229/VPCP-

QHĐP 

09/11/2024 

đề xuất nội dung Chương trình công tác của 

UBTVQH năm 2025 
15/11/2024 

1325/PC-HC 

12/11/2024 

163.  Bộ, Ngành 
6229/BXD-QLN 

06/11/2024 

V/v góp ý về Danh mục văn bản thực hiện pháp 

điển, kết quả pháp điển đề mục “nhà ở” 
10/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

164.  CP, TTgCP 8200/VPCP-CN V/v Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội 10/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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08/11/2024 Nguyễn Tạo tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV 

(5) Vụ Tổ chức cán bộ 

165.  Bộ, Ngành 

4615/BNV-

TCBC 

18/08/2023 

V/v thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ và Quyết định số 1046/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

Năm 2023 Đang tổ chức thực hiện 

166.  Bộ, Ngành 

477/BNV-KHTC 

26/01/2024; 

5772/BNV-VP  

04/10/2023 

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội 

vụ năm 2023 
25/02/2024 Công văn 139/TCCB 06/02/2024 

167.  Bộ, Ngành 
1285/BNV-VP 

12/03/2024 
V/v bổ sung và làm sạch dữ liệu về CBCCVC 30/04/2024 Công văn 195/TCCB 14/03/2024 

168.  Bộ, Ngành 
3/TTR-LĐTBXH 

18/01/2024 

Xây dựng nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn 

lao động theo hình thức tự nguyện đối với người 

lao động không làm việc theo hợp đồng lao động 

  Đang thực hiện 

169.  Bộ, Ngành 

2267/BLÐTBXH

-CNCC 

29/05/2024 

V/v sơ kết thực hiện các nghị định hướng dẫn thi 

hành Pháp lệnh Ưu đãi NCC với CM 
20/06/2024 502/TCCB 31/05/2024 

170.  Bộ, Ngành 
3163/BTP-TCCB 

07/06/2024 

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. 

17/06/2024 554/TCCB 13/06/2024 

171.  Bộ, Ngành 

2748/BNV-

CTTN 

17/05/2024 

V/v triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ 

quan hành chính nhà nước và chính quyền các 

cấp 

25/05/2024 

Thời hạn 25/5/2024 đối với các UBND tỉnh. 

Đối với các Bộ thực hiện chế độ báo cáo 

thường kỳ vào tháng 12 hàng năm 

172.  Bộ, Ngành 

2512/BGDĐT-

HTQT 

29/05/2024 

Báo cáo theo Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ 
29/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

173.  Bộ, Ngành 

2988/BNV-

TCPCP 

28/05/2024 

V/v chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của các quỹ 

có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh 
  Đang tổ chức thực hiện 

174.  Bộ, Ngành 

3065/BNV-

CTTN 

31/05/2024 

V/v cập nhập và quản lý dữ liệu về sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP 

  Đang tổ chức thực hiện 

175.  ĐP 

2837/STNMT-

VP 

26/09/2023 

V/v xin ý kiến việc tuyển dụng viên chức đối với 

chức danh Bồi thường giải phóng mặt bằng 
05/10/2023 Đang triển khai thực hiện 
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176.  ĐP 
958/STNMT-VP 

29/03/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn thực hiện xếp hạng các 

đơn vị sự nghiệp công lập 
07/04/2024 Đang triển khai thực hiện 

177.  ĐP 
978/UBND-VX 

01/03/2024 

Về việc lấy ý kiến để xét, tặng Cờ thi đua của 

Chính phủ năm 2023 đối với Sở Tài nguyên và 

Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

  Đang triển khai thực hiện 

178.  Bộ, Ngành 

4937/BGDĐT-

GDĐH 

04/09/2024 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai 

đoạn 2025 -2035 và định hướng tới 2045” 

15/09/2024 CV 6373/BTNMT-TCCB ngày 19/9/2024 

179.  Bộ, Ngành 

5412/BNV-

CTTN 

06/09/2024 

V/v cập nhật, cung cấp số liệu tuyển dụng và 

quản lý sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ 

khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

15/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

180.  Bộ, Ngành 
5632/BNV-TL 

13/09/2024 

V/v sơ kết, đánh giá việc thực hiện chế độ nâng 

bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động 

30/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

181.  LĐ Bộ giao 
535/TB-BTNMT 

19/09/2024 

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị có liên quan: 

Tham mưu việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo 

các đơn vị trực thuộc Bộ, nhất là các đơn vị tham 

mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước; tổ chức thi tuyển công chức của Bộ; 

xây dựng đề án thi nâng ngạch công chức của Bộ, 

báo cáo Bộ trưởng và Ban cán sự đảng trong 

tháng 9/2024 

30/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

182.  LĐ Bộ giao 
535/TB-BTNMT 

19/09/2024 

Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng báo cáo tổng thể Kế 

hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu trên, 

trong đó xác định rõ: nội dung nhiệm vụ, quy 

trình thực hiện, cá nhân phụ trách, chịu trách 

nhiệm, thời hạn hoàn thành, báo cáo Bộ trưởng 

và Ban cán sự đảng trước ngày 30/9/2024 

30/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

183.  Bộ, Ngành 

5618/BNV-

KHTC 

13/09/2024 

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội 

vụ năm 2023 
01/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

184.  Bộ, Ngành 

5987/BNV-

CTTN 

24/09/2024 

V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 

65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị 
30/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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185.  Bộ, Ngành 

5508/BNV-

TCBC 

10/09/2024 

V/v báo cáo kết quả 7 năm thực hiện Nghị quyết 

số 19-NQ/TW 
10/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

186.  ĐP 

1905/UBDT-

KHTC 

17/10/2024 

V/v báo cáo tình hình triển khai Chiến lược công 

tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
20/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

187.  Bộ, Ngành 

6575/BGDĐT-

KHCNMT 

16/10/2024 

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung 

tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 

đến năm 2030 và Tờ trình (lần 2) 

20/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

188.  LĐ Bộ giao 
535/TB-BTNMT 

19/09/2024 

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị có liên quan: 

Rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

quy định, quy chế về công tác cán bộ và quản lý 

cán bộ theo hướng tăng cường phân công, phân 

cấp thẩm quyền, trách nhiệm cho Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, hoàn thành trong 

tháng 10/2024 

30/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

189.  CP, TTgCP 

16/VPBCĐCCH

C 

16/10/2024 

V/v trả lời kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh 

vực cải cách hành chính 
30/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

190.  CP, TTgCP 
53/TB-VPCP 

15/02/2024 

1. Các bộ, ngành chủ động nghiên cứu, rà soát, 

kiến nghị đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu 

tư kinh doanh có điều kiện đối với những ngành 

nghề có thể áp dụng biện pháp quản lý khác hiệu 

quả hơn, hoàn thành trước tháng 6 năm 2024, vì 

rất cấp bách. 

2. Rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh 

doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ 

ràng, khó xác định, không phù hợp thực tiễn; bãi 

bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn 

các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung, hoàn 

thành trong Quý II năm 2024. 

31/05/2024 

Vụ Tổ chức cán bộ đã có văn bản số 

526/TCCB ngày 14/6/2024 gửi Vụ Pháp chế 

đề nghị báo cáo nội dung theo yêu cầu trước 

ngày 24/6/2024, theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ 

đã tổng hợp thông tin và chuẩn bị nội dung có 

liên quan để Lãnh đạo Bộ tham dự các cuộc 

họp của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và 

Tổ công tác cải cach thủ tục hành chính của 

Chính phủ; nhằm đảm bảo cập nhật, đầy đủ 

thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục lấy ý 

kiến của các đơn vị có liên quan đối với nội 

dung kiến nghị tại các văn bản số 1093/TCCB 

ngày 25/10/2024 và 1102/TCCB ngày 

28/10/2024, hiện Vụ đang tiếp tục đôn đốc các 

đơn vị chuyên môn cho ý kiến để hoàn thiện 
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kiến nghị, báo cáo Chính phủ theo quy định. 

191.  Bộ, Ngành 

4219/BGDĐT-

QLCL 

13/08/2024 

Phối hợp thực hiện chỉ đạo các quy định về kiểm 

định chất lượng giáo dục 
  

766/TCCB 

20/08/2024 

192.  Bộ, Ngành 

6869/BNV-

CTTN 

29/10/2024 

V/v báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 
06/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

193.  Bộ, Ngành 

8944/BKHĐT-

TCTK 

29/10/2024 

Xin ý kiến dự thảo Báo cáo giải trình ý kiến chỉ 

đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
05/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

194.  ĐP 

5370/STNMT-

VP 

01/10/2024 

Đề nghị có ý kiến Đề án tổ chức lại Chi cục Quản 

lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

15/10/2024 
1004/TCCB 

03/10/2024 

195.  Bộ, Ngành 
6725/BYT-BH 

31/10/2024 

V/v xin ý kiến các dự thảo trong hồ sơ xây dựng 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP 

08/11/2024 
1119/TCCB 

05/11/2024 

196.  Bộ, Ngành 

5515/BLÐTBXH

-TCGDNN 

04/11/2024 

Vv lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định 

về cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp 
15/12/2024 

1128.TCCB 

08/11/2024 

197.  Bộ, Ngành 
8362/BNN-TL 

07/11/2024 

V/v cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên 

tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 

15/11/2024 
1140/TCCB 

12/11/2024 

198.  Bộ, Ngành 

7056/BNV-

CQĐP 

06/11/2024 

V/v lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng dự 

án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa 

đổi) 

14/11/2024 
1129/TCCB 

08/11/2024 

(6) Vụ Đất đai 

199.  CP, TTgCP 
3430/VPCP-V.I 

20/05/2024 

V/v xử lý đơn của Công ty CP Chăn nuôi gà Đà 

Lạt tỉnh Lâm Đồng 
30/07/2024 

Đang chờ Bộ Tư Pháp và Bộ Tài chính có ý 

kiến tại Công văn đôn đốc số 6390/BTNMT 

ngày 19/9/2024 

200.  ĐP 

10372/UBND-

XD 

21/11/2023; 

9390/VPCP-V.I 

29/11/2023 

Báo cáo các nội dung liên quan đến dự án Khu tái 

định cư - khu dân cư phường 7, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng của Công ty cổ phần chăn 

nuôi gà Đà Lạt 

15/12/2023 

Bộ đã ban hành CV số 3947/BTNMT-ĐĐ 

ngày 19/6/2024 V/v xin ý kiến một số nội 

dung liên quan dự án Khu tái định cư - khu 

dân cư phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng của Công ty cổ phần chăn nuôi gà Đà 
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Lạt gửi Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, 

Bộ Tài chính. Đến ngày 19/9/2024, Bộ đã có 

CV6390/BTNMT-ĐĐ đôn đốc Bộ Tư pháp , 

Bộ Tài chính có văn bản trả lời 

201.  ĐP 

6747/UBND-

KTN 

09/09/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn giải quyết hồ sơ, thủ tục 

dự án đầu tư 
16/09/2024 Đang thực hiện 

202.  ĐP 

2630/STNMT-

QHGĐ 

24/09/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn thực hiện đối với 

vướng mắc trong quá trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật thực hiện nội dung giao địa 

phương quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-

CP ngày 30/7/2024 

02/10/2024 

Vụ Đất đai đã có Công văn số 731/ĐĐ ngày 

10/10/2024 lấy ý kiến Cục QH, Vụ Pháp chế 

nhưng đến nay chưa nhận được VB phản hồi. 

Ngày 13/11/2024, Vụ đất đai đã lập 01 hồ sơ 

PT số 336/PT-ĐĐ ngày 14/11/2024 trình thứ 

trưởng LMN để xử lý kiến nghị chung của 02 

Sở TNMT Nam Định và Ninh Bình, đồng thời 

đề nghị 02 đơn vị cho ý kiến trên HSCV. 

203.  ĐP 
2417/UBND-NL 

18/10/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn khó khăn, vướng mắc 

trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

tại địa phương theo quy định của Nghị định 

102/2024/NĐ-CP 

22/10/2024 

Vb nay vụ đất đai đã dự thảo và đã có vb số 

787/Đ Đ ngày 29/10/2024 nhưng đến nay vụ 

mới nhận đc vb của cục đăng ký còn vp bộ, 

cục quy hoạch, vụ pháp chế đến nay chưa có 

vb góp ý gửi về Vụ 

204.  ĐP 

4619/TNMT-

QHKH 

01/08/2024 

V/v Xin ý kiến về dự thảo Quy định cụ thể của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về hạn mức giao đất, 

hạn mức công nhận quyền sử dụng đất 

  
Vụ đang lấy ý kiến góp ý của các đơn vị; CV 

số 529/ĐĐ ngày 06/8/2024 

205.  ĐP 

277/UBND-

ĐTQH 

01/08/2024 

V/v báo cáo nội dung, tiến độ và lấy ý kiến góp ý 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh 

Đồng Tháp quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai, Luật Nhà ở 

  Vụ đang chờ ý kiến trả lời của các đơn vị 

206.  ĐP 

5096/UBND-

KTNV 

09/08/2024 

Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành 

quy định việc rà soát, công bố công khai, quy 

định cụ thể việc lập danh mục các thửa đất nhỏ 

hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, cho thuê đất 

đối với các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long 

  
Vụ đã phát hành văn bản đôn đốc số 701 ngày 

07/10/2024, tuy nhiên chưa nhận được trả lời 

từ Cục Quy hoạch 

207.  ĐP 

5094/UBND-

KTNV 

09/08/2024 

Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định về điều kiện và diện tích tối thiểu của 

việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại 

  
Vụ đã phát hành văn bản đôn đốc số 701 ngày 

07/10/2024, tuy nhiên chưa nhận được trả lời 

từ Cục Quy hoạch 
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đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

208.  ĐP 

2765/SXD-

QHKT 

12/08/2024 

V/v liên quan hướng dẫn đề xuất chức năng sử 

dụng đất đối với Trung tâm logistics 
  Bình Định, đang xử lý 

209.  CP, TTgCP 
7896/VPCP-NN 

28/10/2024 

V/v hướng dẫn địa phương kịp thời ban hành văn 

bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thuộc 

thẩm quyền 

31/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

210.  ĐP 

6927/UBND-

ĐTXD 

31/10/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn liên quan đến nội dung 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định thủ tục hành chính 

09/11/2024 
Vụ đã có CV xin ý kiến các đơn vị số 833/ĐĐ 

ngày 13/11/2024 

211.  Bộ, Ngành 

8930/BCT-

PVTM 

06/11/2024 

Phối hợp trả lời Bản câu hỏi trong vụ việc Hoa 

Kỳ điều tra chống trợ cấp với thép chống ăn mòn 

nhập khẩu từ Việt Nam 

15/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

(7) Vụ Môi trường 

212.  ĐP 

2999/STNMT-

CCBVMT 

16/11/2023 

đề nghị hướng dẫn giải quyết hồ sơ môi trường 

Khu công nghiệp Minh Hưng III 
23/11/2023 

- Ngày 17 thàng 5 năm 2024, Vụ Môi trường 

đã tham mưu Văn bản trả lời trình Thứ trưởng 

xem xét; ngày 21 tháng 5, Thứ trường giao Vụ 

Môi trường nghiên cứu, lấy ý, ký thừ lệnh lãnh 

đạo Bộ Văn bản trả lời Sở TNMT tỉnh Bình 

Phước tại PT số 891/PT-MT ngày 17/5/2024. 

- Ngày 31/5/2024 Vụ Môi trường đã có Công 

văn 704/MT gửi Cục Kiểm soát ô nhiếm môi 

trường (KSONMT) lấy ý kiến, nhưng Cục 

KSÔN chưa có Văn bản trả lời. 

213.  ĐP 
1082/UBND-KT 

26/03/2024 

V/v ý kiến hướng dẫn Quy định khuyến khích, tổ 

chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh 

doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi 

trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

  Đang triển khai thực hiện 

214.  ĐP 

4445/STNMT-

QLMT 

30/05/2024 

V/v xem xét, hướng dẫn việc thực hiện các dự án 

xử lý chất thải tại Khu xử lý chất thải tập trung, 

xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 

  Đang triển khai thực hiện 

215.  ĐP 

6438/STNMT-

CCBVMT 

02/07/2024 

Về việc hướng dẫn đối tượng, thời điểm, thẩm 

quyền cấp giấy phép môi trường đối với dự án 

được miễn đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 

theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

  Đang triển khai thực hiện 
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216.  ĐP 

1875/STNMT-

MT 

11/07/2024 

V/v xin hướng dẫn thủ tục về lĩnh vực môi 

trường đối với các trạm cấp nước trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

  Đang triển khai thực hiện 

217.  ĐP 

1925/STNMT-

BVMT 

25/07/2024 

đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, 

vướng mắc về bảo vệ môi trường 
  Đang triển khai thực hiện 

218.  CP, TTgCP 
108/NQ-CP 

10/07/2024 

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành 

Bộ tiêu chí xanh quốc gia 
30/09/2024 

- Vụ Môi trường đã trình xin ý kiến Thứ 

trưởng giao Viện Chiến lược, Chính sách tài 

nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì thực 

hiện tại Phiếu trình số 2387/PT-MT ngày 

30/8/2024. 

- Ngày 29/10/2024, Vụ Môi trường nhận được 

Văn bản số 7531/BTNTM-KHTC về việc tiếp 

tục giao Vụ Môi trường chủ trì triển khai thực 

hiện. Hiện nay Vụ Môi trường đang tổ chức 

triển khai thực hiện. 

219.  ĐP 

2694/STNMT-

CCBVMT 

06/08/2024 

V/v xin ý kiến về việc thu phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP 

  Đang triển khai thực hiện 

220.  ĐP 

3874/STNMT-

CCBVMT 

09/08/2024 

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ môi trường đối với 

Dự án KTKS tại mỏ cát của Công ty Cổ phần 

khai thác cát phục vụ Khu kinh tế 
  Đang triển khai thực hiện 

221.  ĐP 

3721/STNMT-

MT 

09/08/2024 

đề nghị hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ môi trường đối 

với Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Luật 

BVMT 2020 

  Đang triển khai thực hiện 

222.  ĐP 

7240/STNMT-

KTTV&BĐKH 

12/09/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn về việc thực hiện đánh 

giá lại tác động môi trường theo quy định tại 

Điều 27, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 
  Đang triển khai thực hiện 

223.  Bộ, Ngành 

9055/BKHĐT-

GSTĐĐT 

01/11/2024 

Xin ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định 

điều chỉnh Báo cáo NCTKT dự án ĐTXD tuyến 

đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo hình thức 

BOT 

12/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

224.  ĐP 

5570/STNMT-

CCBVMT 

06/11/2024 

hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ môi trường đối với 

Dự án KTKS tại mỏ cát của Công ty Cổ phần 

khai thác cát phục vụ Khu kinh tế (lần 2) 

15/11/2024 Đang triển khai thực hiện 
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225.  Bộ, Ngành 

9008/BCT-

CTĐP 

08/11/2024 

Đôn đốc góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ 

về khuyến công 
12/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

(8) Thanh tra Bộ 

226.  CP, TTgCP 

1184/PB-VPCP 

26/05/2023; 

2029/VPCP-V.I 

28/03/2024 

về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

đất đai của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân 

Thạnh tại dự án Khu nhà ở phường Long Bình, 

Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12/06/2024 

- Ngày 12/4/2024, Thứ trưởng Phương Hoa đã 

họp với UBND TP Hồ Chí Minh: UBND 

TPHCM báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước 

ngày 19/4/2024 để Bộ báo cáo TTg. 

- Ngày 16/4/2024 UBND TP Hồ Chí Minh có 

Công văn số 2073/UBND-ĐT gửi Bộ TNMT 

(theo đó kiến Nghị Bộ TNM"&"T xem xét, 

báo cáo Thủ tướng chấp thuận gia hạn cho 

Thành phố thực hiện các nội dung còn lại 

trong Quý II/2024).") 

- Ngày 08/10/2024 UBND TP Hồ Chí Minh 

có CV số 6080/UBND-ĐT chỉ đạo các cơ 

quan của Thành phố thực hiện báo cáo trước 

ngày 15/10/2024 để tổng hợp báo cáo Bộ 

TNMT 

227.  CP, TTgCP 
1624/VPCP-V.I 

13/03/2024 

V/v đôn đốc báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến kiến 

nghị của Công ty CP ĐTTM Thuận Hưng (TP 

Hồ Chí Minh) 

Tháng 3 
Thanh tra Bộ đang tổng hợp, hoàn thiện báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả cuộc họp. 

228.  CP, TTgCP 
236/TB-VPCP 

21/05/2024 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính 

phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc giải quyết 

khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mơ, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

30/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

229.  ĐP 

2072/STNMT-

TTR 

28/05/2024 

V/v hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

trong giải quyết vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo 

dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

  
Đã họp báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thị 

Phương Hoa ngày 22/8/2024. Đang hoàn thiện 

dự thảo 

230.  CP, TTgCP 

44/TB-VPCP 

06/02/2024 

2124/VPCP-V.I 

01/4/2024; 

3672/VPCP-V.I 

Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phụng (TPHCM) 30/06/2024 

- CV số 3672/VPCP-V.I ngày 28/5/2024 đồng 

ý gia hạn thực hiện trong QUý II/2024. 

- Ngày 04/6/2024 Thanh tra Bộ đã tổ chức làm 

việc với UBND Quận 12 và đề nghị Quận 12 

rà soát báo cáo bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên cho 
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đến nay UBND Quận 12 vẫn chưa có báo cáo 

và cung cấp bổ sung hồ sơ. 

Dự kiến Lãnh đạo Bộ sẽ làm với với UBND 

thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất phương 

án giải quyết. 

- Phiếu trình số 392/PT-TTr ngày 27/9/2024 

trình TT Hoa (kiến nghị Thứ trưởng tổ chức 

cuộc họp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh để thống nhất biện pháp giải quyết 

vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. ) 

- Thứ trưởng Thống nhất với đề xuất tổ chức 

họp 

231.  ĐP 

2828/UBND-

NNTN 

15/07/2024 

V/v xin ý kiến giải quyết khó khăn, vướng mắc 

đối với dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng 

Phú Thọ (giai đoạn I) tại xã Bảo Thanh, Trung 

Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

  Đang thực hiện 

232.  LĐ Bộ giao 
535/TB-BTNMT 

19/09/2024 

Thanh tra Bộ chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2022/NĐ-

CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường, trình Chính phủ trước ngày 

30/9/2024 

30/09/2024 

Bộ đã hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân 

trên Cổng TTĐT Chính phủ và đăng công báo; 

hiện Thanh tra Bộ đang hoàn thiện để trình 

phê duyệt 

233.  CP, TTgCP 

8143/VPCP-V.I 

19/10/2023; 

1291/TTCP-C.V 

21/06/2024 

V/v Kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà 

nước về môi trường và khoáng sản 

Tháng 5/2024 

Thanh tra Bộ có Phiếu trình số 406/PT-TTr 

ngày 03/10/2024, trình Bộ trưởng về việc báo 

cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra trách 

nhiệm của Bộ. 

- Bộ trưởng và TT Hoa đã tổ chức họp sáng 

16/10/2024 và ra hạn cho các đơn vị có liên 

quan yêu cầu rà soát và hoàn thiện gửi về 

Thanh tra Bộ để báo cáo Bộ trưởng trước 

30/10/2024. 

- TTr có VB số 1986/TTr ngày 30/10/2024 gửi 

Vụ TCCB, Vụ KHTC, Cục kiểm soát ô nhiễm, 

Cục Khoáng sán Việt Nam báo báo kết quả 

thực hiện. hiện đang chờ các đơn vụ gửi báo 

cáo để hoàn thiện. 
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234.  CP, TTgCP 
2463/VPCP-V.I 

13/04/2024 
Khiếu nại của ông Quách Ngọc Long (TPHCM) 30/06/2024 

CV số 4521/BTNMT-TTR ngày 11/7/2024 

gửi UBND tỉnh BÌnh Dương (đề nghị báo cáo 

KQ thực hiện về Bộ trước 20/7/24); UBND 

tỉnh đã có Văn bản số 3904/UBND giao cho 

UBND thành phố Dĩ An thực hiện; Sở TNMT 

theo dõi đôn đốc tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh báo cáo TTgCP. 

Hiện nay tỉnh Bình Dương vẫn chưa có Báo 

cáo Bộ TN&MT. 

235.  CP, TTgCP 
235/TB-VPCP 

21/05/2024 

Khiếu nại của ông Nguyễn Thành Nam (TP Hồ 

Chí Minh): Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 

phối hợp các bộ, ngành tiếp tục thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 

8866/VPCP-V.I ngày 23 tháng 10 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ, rà soát và tiếp thu ý kiến 

có căn cứ của các cơ quan tại cuộc họp đối với 

báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

Văn bản số 4139/BTNMT-TTr ngày 06 tháng 6 

năm 2023, hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra 

việc khiếu nại của ông Nguyễn Thành Nam về 

bồi thường, hỗ trợ liên quan đến diện tích đất tại 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú và dự án 

Cụm cao ốc văn phòng - trung tâmthương mại - 

căn hộ chung cư tại số 16 Âu Cơ, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, thống nhất biện pháp giải quyết theo đúng 

quy định của pháp 

luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong 

Quý II năm 2024 

30/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

(10) Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

236.  Bộ, Ngành 

8946/BKHĐT-

KTĐN 

29/10/2024 

về việc xin ý kiến về Chương trình quản trị của 

lĩnh vực quản trị trong Đánh giá đa ngành của 

Việt Nam về phục hồi sau cơn bão Yagi (VMSA) 

07/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

(11) Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

237.  CTCT năm 278/QĐ-BTNMT Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường, Trình CP: Bộ đã có văn bản số 7739/BTNMT-VP ngày 
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2024 30/01/2024; 

5534/VPCP-TH 

03/08/2024; 

53/QĐ-TTg 

15/01/2024 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các 

khu di sản thiên nhiên vùng Đông Nam Bộ (các 

khu dự trữ sinh quyển, rừng ngập mặn, rừng đặc 

dụng, vườn quốc gia Cần Giờ, Bù Gia Mập, Côn 

Đảo, Cát Tiên, Lò Gò - Xa Mát) 

tháng 8 07/11/2024 gửi Văn phòng Chính phủ để tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

cho phép điều chỉnh thời gian trình Đề án sang 

tháng 12/2024.  

Bộ đã có văn bản gửi lấy ý kiến của các bộ, 

ngành liên quan và UBND các tỉnh/Tp vùng 

Đông Nam Bộ đối với dự thảo Đề án tại Công 

văn số 7818/BTNMT-BTĐD ngày 

07/11/2024. Hiện nay, Cục đang tập trung 

phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục 

hoàn thiện Đề án. 

238.  CP, TTgCP 
6848/VPCP-NN 

25/09/2024 

V/v đề cử Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An 

là Vườn Di sản ASEAN. 
05/10/2024 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ: Ngoại 

giao, NN&PTNT, VHTT&DL, Cục đã tham 

mưu Bộ có Công văn số 7789/BTNMT-BTĐD 

ngày 07/11/2024 gửi UBND tỉnh Nghệ An đề 

nghị hoàn thiện hồ sơ đề cử VQG Pù Mát là 

Vườn di sản ASEAN. 

239.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024 

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 

160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý 

loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ và Điều 17 của Nghị định số 

65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đa dạng sinh học 

Trình BT: 

tháng 10 

Trình CP: 

tháng 11 

Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị 

định và họp với Vụ Pháp chế về nội dung 

Nghị định trong tháng 9; Họp các Hội đồng 

thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật 

hoang dã đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ trong tháng 10/2024. Hiện nay, 

Cục đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và hồ sơ 

kèm theo và Cục đang trình Lãnh đạo Bộ xem 

xét, gửi Bộ Tư pháp thẩm định tại PT số 

144/PT-BTĐD ngày 31/10/2024 

240.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024 

Đề án tăng cường liên kết vùng trong bảo tồn, 

khai thác sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học tại 

các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên 

vùng đồng bằng Sông Hồng. 

Trình BT: 

tháng 10 

Trình CP: 

tháng 11 

Bộ đã có văn bản số 7739/BTNMT-VP ngày 

07/11/2024 gửi Văn phòng Chính phủ để tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

cho phép điều chỉnh thời gian trình Đề án sang 

tháng 12/2024.  

Cục đã tổ chức điều tra khảo sát tại các khu 

bảo tồn, di sản thiên nhiên tại một số tỉnh 

thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng trong tháng 
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10 (Nam Định, Thái Bình, Hà Nam) và tuần 

đầu tháng 11 (Hải Phòng) để phục vụ xây 

dựng dự thảo Đề án; đã gửi lấy ý kiến các đơn 

vị liên quan trong Bộ tại Công văn số 

1240/BTĐD-DSTN ngày 04/11/2024. Hiện 

nay, Cục đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo và 

hồ sơ Đề án để báo cáo Bộ xem xét, gửi lấy ý 

kiến của các bộ, ngành, địa phương liên quan 

vào cuối tháng 11/2024. 

241.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024 

Đề án xây dựng mạng lưới quản lý và kiểm định 

an toàn sinh học trong cả nước 

Trình BT: 

tháng 10 

Trình CP: 

tháng 11 

Tháng 7/2024 đã tổ chức họp chuyên gia tư 

vấn để xây dựng dự thảo Đề án; Ngày 

26/9/2024, Bộ ban hành Quyết định số 

3100/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban soạn 

thảo và Tổ thư ký xây dựng Đề án; Ngày 

08/10/2024, Cục đã tham mưu Bộ ban hành 

Công văn số 6985/BTNMT-BTĐD gửi một số 

bộ, cơ quan liên quan đề nghị cử đại diện tham 

gia Ban soạn thảo, Tổ thư ký và cung cấp 

thông tin xây dựng Đề án; trong tháng 

10/2024, đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ thư 

ký và tiếp tục hoàn thiện Đề án. 

242.  Bộ, Ngành 

4500/BVHTTDL

-DSVH 

15/10/2024 

V/v góp ý và cử người tham gia Hội đồng thẩm 

định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp 

Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

25/10/2024 

Cục có Công văn số 1197/BTĐD-DSTN ngày 

23/10/2024 gửi lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ. 

Cục đang trình LĐ Cục ký PT trình LĐ Bộ 

ngày 12/11/2024 

(12) Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

243.  ĐP 
5394/UBND-NN 

23/10/2024 

V/v xin ý kiến về hồ sơ đề nghị trả lại một phần 

khu vực biển và giao khu vực biển để thực hiện 

dự án 

31/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

244.  ĐP 

3091/UBND-

QHTN&MT 

28/10/2024 

Hướng dẫn các quy định liên quan đến giao khu 

vực biển tại Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ 

Long 

05/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

245.  ĐP 
7097/UBND-KT 

07/11/2024 

V/v hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong thủ 

tục giao khu vực biển để thực hiện dự án 
14/11/2024 

Đang tổ chức thực hiện (lấy ý kiến phòng 

CSPC) 
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(13) Cục Biến đổi khí hậu 

246.  Bộ, Ngành 
8633/BCT-ĐL 

28/10/2024 

Xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo Phó Thủ 

tướng Bùi Thanh Sơn về phát triển điện hạt nhân 
30/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

247.  Bộ, Ngành 

9104/BKHĐT-

ĐTNN 

04/11/2024 

về việc triển khai dự án Báo cáo đánh giá chất 

lượng FDI trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - 

OECD 

15/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

(14) Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT 

248.  CP, TTgCP 
34/CT-TTG 

16/09/2024 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây 

dựng đề án chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa 

phương 

15/10/2024 

Công văn 842/CĐS-KHTC 23/09/2024 V/v đề 

xuất xây dựng đề án chuyển đổi số theo Chỉ 

thị 34/CT-TTg; 

Hiện Cục CĐS mới nhận được phúc đáp của 

15/25 đơn vị thuộc Bộ, chưa đủ cơ sở để tổng 

hợp, tham mưu Bộ 

249.  CP, TTgCP 
206/QĐ-TTg 

28/02/2024 

Thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông Nhóm thủ 

tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép 

nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, 

sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; 

đồng bộ thông tin, dữ liệu với Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC cấp tỉnh 

30/06/2024 

Theo Quyết định số 661/QĐ-BTNMT ngày 

15/03/2024, Bộ đã giao nhiệm vụ cho các đơn 

vị thực hiện tái cấu trúc quy trình của các 

TTHC, cụ thể:  

1. Vụ Môi trường, Cục BHĐVN: Nhóm thủ 

tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; thủ tục cấp, sửa đổi,…(thời hạn: 5-

6/2024).  

2. Cục Đăng ký và Dữ liệu TT đất đai: Nhóm 

thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, …(thời hạn: 8/2024) 

đã có Công văn số 1522/CĐKDLTTĐĐ-

CNDL TTĐĐ ngày 01/11/2024 V/v điều 

chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến ban 

hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg và 

Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ  

3. Vụ Pháp chế, Quỹ BVMT: Nhóm thủ tục 

đăng ký, kê khai kế hoạch tái chế sản phẩm, 

bao bì/Kê khai đóng góp tài chính vào Quỹ 

Bảo vệ môi trường Việt Nam…(thời hạn: 
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8/2024) Sau khi các đơn vị hoàn thành tái cấu 

trúc quy trình, trình các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Cục CĐS và Thông tin dữ liệu 

TNMT thực hiện tích hợp, cung cấp trên Hệ 

thống giải quyết TTHC của Bộ (kết nối với 

Cổng DVCQG). Tuy nhiên, đến thời điểm 

hiện tại Cục chưa nhận đủ kết quả tái cấu trúc 

quy trình cho các nhóm thủ tục trên để triển 

khai thực hiện. 

250.  ĐP 

1528/STTTT-

BCVTCNTT 

23/10/2024 

Y kiến đối với dự án ứng dụng CNTT của ngành 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên 
05/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

251.  Bộ, Ngành 

4838/BTTTT-

CĐSQG 

08/11/2024 

V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định 

phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về 

phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng 

điện toán đám mây 

13/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

252.  Bộ, Ngành 
3926/BCA-C06 

04/11/2024 

V/v tham gia kiến đối với dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ 
11/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

(15) Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai 

253.  ĐP 

2605/STNMT-

QLĐĐ 

04/04/2024 

V/v góp ý, thẩm định Thiết kế kỹ thuật, dự toán 

kinh phí công trình: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa 

chính đối với khu vực sử dụng bản đồ số hóa trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (lần 2) 

12/04/2024 Đang triển khai thực hiện 

254.  ĐP 
51/STNMT-TT 

08/01/2024 

Về việc xin ý kiến chuyên môn Trong lĩnh vực 

đất đai 
16/01/2024 

Công văn 128/CĐKDLTTĐĐ-ĐKĐĐ 

(29/01/24) gửi CQHPTTNĐ xin ý kiến góp ý; 

ngày 07/5/24 Cục tiếp tục có CV số 

574/CĐKDLTTĐĐ-ĐKĐĐ đôn đốc Cục QH 

nhưng chưa nhận đc ý kiến phản hồi của đơn 

vị. Đến nay 15/11/2024 Cục vẫn ko nhận được 

thông tin phản hồi của Cục QH 

255.  ĐP 

2805/STNMT-

VPĐKĐĐ 

16/08/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn thực hiện thủ tục đất 

đai đối với dự án khu nhà ở cán bộ giáo viên 

trường Đại học Cần Thơ 

26/08/2024 

CV 1222/CĐKDLTTĐĐ-ĐKĐĐ (12/9/2024) 

xin ý kiến góp ý Cục QHPTTNĐ và Vụ ĐĐ. 

Đã tổng hợp và trình LĐ Cục 

256.  ĐP 
2581/STNMT-

CCQLDD 

Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật 

đất đai 2024 
11/09/2024 

Phòng KSNVĐC đã có Công văn số 50/CV-

PKSNVĐC ngày 10/9/2024 gửi 02 Phòng 
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04/09/2024 Phòng  

ĐĐTK, Phòng ĐK. Tuy nhiên, đến nay Phòng 

KSNVĐC chưa nhận được Văn bản phản hồi  

của 02 đơn vị (đã trao đổi với 02 chuyên viên 

của phòng) 

257.  ĐP 

3179/STNMT-

VPĐKĐĐ 

10/09/2024 

V/v xin ý kiến giải quyết khó khăn vướng mắc 

trong quá trình thi hành Luật Đất đai và các văn 

bản hướng dẫn thi hành 

18/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

258.  ĐP 
237/BC-TNMT 

29/07/2024 

Công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa 

chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ 

  Đang tổ chức thực hiện 

259.  ĐP 

3215/STNMT-

TTRA 

31/07/2024 

V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo trước khi ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 
  Đang tổ chức thực hiện 

260.  ĐP 

2398/STNMT-

VPĐK 

18/09/2024 

V/v xin ý kiến xác nhận lại thời hạn sử dụng đất 

cho Công ty TNHH xây dựng Thành Công 
27/09/2024 

1330/CĐKDLTTĐĐ-ĐKĐĐ (01/10/24) xin ý 

kiến góp ý Vụ Đất đai 

261.  ĐP 

3540/STNMT-

ĐĐ&ĐĐBĐ 

30/09/2024 

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2024, công tác điều chỉnh Quy 

hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

năm 2025 

08/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

262.  ĐP 

6163/STNMT-

VPĐKĐĐ 

08/10/2024 

V/v giới thiệu đơn vị tư vấn xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

16/10/2024 Đang tổ chức thực hiện 

263.  ĐP 
2527/UBND-KT 

19/08/2024 

Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh Tây Ninh quy định diện tích đất để 

xây dựng công trình phục vụ trực tiếp, sản xuất 

nông nghiệp đối với trường hợp người sử dụng 

đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục 

đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

  

giao Cục ĐKDLTTĐ Đ trả lời đảm bảo nội 

dung theo đúng quy định pháp luật, chịu trách 

nhiệm trước Lãnh đạo Bộ và pháp luật về nội 

dung hướng dẫn 

264.  ĐP 
8049/UBND-TH 

03/11/2024 

Về viêc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
11/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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265.  ĐP 

11614/STNMT-

VPĐK 

05/11/2024 

Về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục mua phôi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất từ nguồn kinh phí 

của đơn vị sự nghiệp công lập do nguồn này 

không áp dụng được cơ chế đặt hàng theo Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP như ý kiến của Bộ Tài 

chính tại Công văn số 9692/BTC-QLG 

15/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

266.  ĐP 
1661/UBND-KT 

05/11/2024 

V/v hướng dẫn áp dụng thực hiện định mức kinh 

tế - kỹ thuật trong công tác quản lý nhà nước về 

đất đai 

14/11/2024 Đang tổ chức thực hiện 

(16) Cục Địa chất Việt Nam 

267.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

06/2015/TT-BTNMT ngày 25/02/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi 

trường khu vực có khoáng sản độc hại 

Tháng 10 

Trình Bộ thẩm định 1681/ĐCVN-ĐCƯD ngày 

13/9/2024 

Bộ đang thẩm định; 

đã tổ chức họp Tổ soạn thảo 2 lần 

(18) Cục Khoáng sản Việt Nam 

268.  ĐP 

8488/UBND-

NNTNMT 

14/12/2023 

V/v đề nghị xem xét thu hồi Giấy phép khai thác 

khoáng sản mỏ đá vôi trắng Nà Hai, xã Quảng 

Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

Năm 2023 

Lấy ý kiến 06 đơn vị trong Bộ theo chỉ đạo 

của Thứ trưởng: Công văn số 964-

KSVN.TDHS ngày 10/4/2024, Công văn số 

813/TĐHS ngày 05/4/2024 lấy ý kiến Phòng 

KHTC và KSHDKS, Sẽ chờ giải quyết sau khi 

bộ LV vs UBND tỉnh, về việc thu hồi UBND 

tỉnh có CV 283-BC.UBND ngày 2024.4.17 đề 

nghị làm việc với Bộ vv thu hồi các GP. Hiện 

Cục đã hoàn thiện nội dung phục vụ buổi làm 

của Thứ trưởng với Tỉnh. Sẽ tiếp tục xem xét 

xử lý sau khi có thông báo kết quả làm việc, 

Bộ vẫn chưa sắp xếp lịch làm việc, Chờ chỉ 

đạo của Bộ 

269.  ĐP 

554/STNMT-

TNKS 

17/01/2024 

V/v Xin ý kiến về việc xác định sản lượng 

khoáng khai thác thực tế tại các mỏ được cấp 

phép. 

24/01/2024 

Đang trình Cục PT số 138/PT-KSHĐKS ngày 

20/6/2024( chưa có sự thống nhất lên chưa ban 

hành) 

270.  ĐP 
217/TTR-UBND 

24/05/2024 

Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt kết quả 

“Khoanh định điều chỉnh, bổ sung các khu vực 
  

Thiếu ý kiến của Bộ Xây Dựng, đang rà soát 

số liệu, dự kiến trình trong tuần tới 
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cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 

271.  CP, TTgCP 

7561/VPCP-CN 

15/10/2024; 

7025/VPCP-CN 

01/10/2024; 

2868/PB-VPCP 

29/10/2024 

- V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh 

vực khoáng sản;  

- Rà soát, cập nhật các nội dung đề xuất sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2024 nêu 

tại Tờ trình số 87/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 9 

năm 2024 vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh 

vực khoáng sản, hoàn thiện dự thảo Nghị định.  

22/10/2024 

Cục Khoáng sản Việt Nam đã tham mưu Bộ 

TNMT văn bản phối hợp với các Bộ ngành 

liên quan để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ 

TNMT trình Chính phủ xem xét ban hành 

Nghị định theo chỉ đạo của Phó TTg CP Trần 

Hồng Hà tại Công văn số 7561/VPCP-CN 

ngày 15/10/2024. Đến nay, đã nhận được ý 

kiến của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, 

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp. 

KSVN đã trình Bộ phiếu trình số 555/PT-

KSVN ngày 04/11/2024. 

272.  ĐP 

10504/UBND-

KTTC 

15/10/2024 

V/v ý kiến hướng dẫn áp dụng mã loại tài nguyên 

đối với Công ty TNHH Lavie 
24/10/2024 

Đang lấy ý kiến theo cv số 2625/TĐHS ngày 

07/11/2024 

273.  ĐP 
5803/UBND-KT 

15/10/2024 

V/v tham gia ý kiến đối với đề nghị thực hiện dự 

án: Nhà máy tuyển quặng Apatit từ quặng Apatit 

nghèo tại xã Cam Đường, xã Tả Phời, thành phố 

Lào Cai do Công ty Cổ phần công nghệ Apatit 

Lào Cai đề xuất 

28/10/2024 Đang lấy ý kiến các đơn vị 

274.  ĐP 
4362/UBND-KT 

25/07/2024 

ý kiến đối với việc chồng lấn quy hoạch thăm dò, 

khai thác quặng bô xít và hướng dẫn phương án 

bảo vệ, tập kết, lưu trữ khoáng sản thu hồi nhưng 

chưa sử dụng trong quá trình thi công Dự án 

  Đang xử lý 

275.  ĐP 

1868/STNMT-

KSTNN 

06/08/2024 

V/v hướng dẫn bổ sung tọa độ khép góc ranh giới 

khu vực cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông 

  Đang tổng hợp 

276.  ĐP 

5097/UBND-

NN-TN&MT 

26/08/2024 

V/v đề nghị có ý kiến đối với nội dung điều chỉnh 

dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải của Công 

ty TNHH khoa học công nghệ môi trường Quốc 

Việt 

  Đang nghiên cứu 

277.  CP, TTgCP 
7025/VPCP-CN 

01/10/2024 

V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản 
05/10/2024 

Cục Khoáng sản Việt Nam đã tham mưu Bộ 

TNMT văn bản phối hợp với các Bộ ngành 

liên quan để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ 
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TNMT trình Chính phủ xem xét ban hành 

Nghị định theo chỉ đạo của Phó TTg CP Trần 

Hồng Hà tại Công văn số 7561/VPCP-CN 

ngày 15/10/2024. Đến nay, đã nhận được ý 

kiến của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, 

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp. 

KSVN đã trình Bộ phiếu trình số 555/PT-

KSVN ngày 04/11/2024. 

278.  ĐP 

1558/UBND-

KTN 

05/11/2024 

V/v hỗ trợ hướng dẫn đẩy nhanh thủ tục cấp phép 

khai thác mỏ đá andezit núi Dài, xã Châu Lăng, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

15/11/2024 Đang xử lý 

(19) Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

279.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế 

ứng phó sự cố chất thải 

Trình BT: 

tháng 10 

Trình CP: 

tháng 11 

Ngày 30/9/2024, đã có Công văn số 

6716/BTNMT-MT gửi Bộ Tư pháp đề nghị 

thẩm định dự thảo Quy chế ứng phó sự cố chất 

thải; ngày 16/10/2024 ; Bộ Tư pháp tổ chức 

họp Hội đồng thẩm định; ngày 23/10/2024 Bộ 

Tư pháp có công văn số 261/BCTĐ-BTP báo 

cáo thẩm định dự thảo; hiện đang làm báo cáo 

giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Bộ Tư 

pháp 

280.  ĐP 

683/PTNMT-

MTKS 

13/06/2024 

V/v có ý kiến về chuyên môn liên quan đến cấp 

giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất 

bột màu oxit sắt của Công ty TNHH SX và TM 

Bột màu Hồng Hà 

  
Đã có CV số 2622/KSONMT-CN&NH ngày 

19/7/2024 xin ý kiến Vụ MT 

281.  ĐP 

6358/STNMT-

CCBVMT 

08/07/2024 

V/v hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép môi trường 

và xử lý vi phạm về giấy phép môi trường thành 

phần trong quá trình thẩm định cấp giấy phép 

môi trường 

  

Đang xin ý kiến của Vụ Pháp chế, Vụ Môi 

trường. Đến nay vẫn chưa nhận đc VB góp ý 

của 2 đơn vị nêu trên 

282.  ĐP 

2408/UBND-

KGVX 

09/07/2024 

V/v hướng dẫn công nghệ, kỹ thuật của hệ thống 

xử lý nước thải tại chỗ cho các cơ sở y tế 
  

Hiện nay Cục đang nghiên cứu xây dựng quy 

định về nội dung này nên chưa thể hướng dẫn 

được 

283.  ĐP 
2772/STNMT-

MT 

V/v hướng dẫn thực hiện hoạt động quan trắc tự 

động, liên tục của doanh nghiệp 
  Đang xử lý 
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12/08/2024 

(21) Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất 

284.  ĐP 

00327/SKHĐT-

KTĐN 

09/01/2024 

V/v hướng dẫn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư đã 

được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 

đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở, đô thị, 

kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai 

trước thời điểm Luật Đầu tư 2020 

18/01/2024 Đang triển khai thực hiện 

285.  ĐP 

11131/STNMT-

TTR 

28/11/2023 

V/v xin ý kiến hướng dẫn liên quan đến đối 

tượng sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng mới 

Trường Trung học cơ sở Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

08/12/2023 Đang triển khai thực hiện 

286.  ĐP 

1344/SKHĐT-

TĐDA 

30/05/2023 

V/v áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối 

với các dự án thuộc danh mục khuyến khích xã 

hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường thực hiện trên các 

khu đất, quỹ đất đã được bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. 

10/06/2023 Đang tổ chức thực hiện 

287.  ĐP 

1421/UBND-

KTTH 

30/10/2023 

V/v kinh phí đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất phục 

vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các 

dự án 

08/11/2023 Đang triển khai thực hiện 

288.  ĐP 

205/UBND-

KTTH 

14/01/2024 

V/v hướng dẫn cách xác định giá đất cụ thể theo 

phương pháp thặng dư. 
22/01/2024 

Ngày 22/1/2024 trình LĐP; 23/1/2024 hoàn 

thiện lại theo chỉ đạo của LĐP 

289.  ĐP 

2180/STC-

GCSDN 

28/12/2023 

Về xác định cá nhân là người trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc 

làm khi xác định nghĩa vụ tài chính dự án 

07/01/2024 Đang triển khai thực hiện 

290.  ĐP 

239/STNMT-

TTPTQĐ 

15/01/2024 

V/v xin ý kiến về nội dung liên quan đến việc 

thực hiện nghĩa vụ tài chính của Dự án Khu dịch 

vụ và nhà ở Xuân Thành 

23/01/2024 Đang triển khai thực hiện 

291.  ĐP 

306/UBND-

KTTH 

15/01/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn việc xác định giá đất 

thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp không phải là đất thương mại 

dịch vụ 

22/01/2024 Đang tổ chức thực hiện 

292.  ĐP 
3434/STNMT-

TTR 

V/v xin ý kiến hướng dẫn việc xác định không sử 

dụng đất và sử dụng đất chậm tiến độ 
23/11/2023 Đang triển khai thực hiện 
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16/11/2023; 

863/STNMT-

TTR  

18/03/2024 

293.  ĐP 

3550/STNMT-

QLĐĐ 

03/11/2023 

thu hồi đất do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 11/11/2023 Đang triển khai thực hiện 

294.  ĐP 

372/UBND-

ĐTQH 

31/01/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn giải quyết các vướng mắc 

pháp lý đối với dự án khu dân cư, khu đô thị 
16/02/2024 Đang thực hiện 

295.  ĐP 

3808/UBND-

TNMT 

09/11/2023 

xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc áp dụng thu hồi 

đất theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 64 

Luật Đất đai 2013 và Khoản 13 Điều 2 Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/7/2017 của Chính 

phủ 

17/11/2023 Đang triển khai thực hiện 

296.  ĐP 
3825/UBND-VP 

13/10/2023 

V/v hỗ trợ kinh phí chênh lệch giữa giá trị đất ở 

tại khu tái định cư và giá trị đất ở được bồi 

thường hỗ trợ khi khu hồi tại nơi ở cũ theo quy 

định tại Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 

01/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

Năm 2023 Đang triển khai thực hiện 

297.  ĐP 

4222/STNMT-

QLĐĐ 

11/12/2023 

V/v xin ý kiến hướng dẫn giải quyết khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư 

18/12/2023 Đang triển khai thực hiện 

298.  ĐP 
5505/UBND-NN 

05/12/2023 

V/v tháo gỡ vướng mắc khi thu hồi đất đối với 

trường hợp chấm dứt dự án đầu tư 
13/12/2023 Đang triển khai thực hiện 

299.  ĐP 

5512/STNMT-

QLĐĐ 

22/08/2023 

V/v thời hạn có hiệu lực của Chứng thư thẩm 

định giá và áp dụng Quyết định phê duyệt giá đất 

cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất. 

29/08/2023 Đang triển khai thực hiện 

300.  ĐP 

8345/HĐĐGTS-

QLG 

28/11/2023 

V/v xin ý kiến hướng dẫn trong việc định giá tài 

sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự cấp Thành phố 

05/12/2023 Đang thực hiện 

301.  ĐP 
853/UBND-KTN 

14/07/2023 

V/v hướng dẫn về cơ chế, thủ tục đất đai khi thực 

hiện dự án Nạo vét, chỉnh trị dòng chảy hạn chế 
24/07/2023 

Đã có CV số 1543/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ 

ngày 28/7/2023 lấy ý kiến Cục Khoáng sản 
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sạt lở bờ sông Hậu Việt Nam; 9/8/2023 trình LĐP; 14/8/2023 

trình LĐC; 15/8/2023 rà soát lại theo chỉ đạo 

của LĐC; 17/8/2023 trình LĐP; 29/8/2023 

trình LĐ Bộ; 30/8/2023 hoàn thiện theo chỉ 

đạo của LĐ Bộ, LĐC; 31/8/2023 trình LĐC; 

4/9/2023 thực hiện theo chỉ đạo của LĐC 

302.  ĐP 
9852/UBND-TD 

17/11/2023 

Xin ý kiến các Bộ giải quyết khiếu nại bà Trần 

Thị Hương, xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Phú, 

thành phố Vinh. 

25/11/2023 Đang triển khai thực hiện 

303.  ĐP 
955/UBND-KTN 

07/03/2024 

V.v Xin ý kiến về phương án quản lý, sử dụng 

đất quốc phòng bàn giao về cho địa phương quản 

lý. 

15/03/2024 

453/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ ngày 13/3/2024 

gửi Vụ Đất đai - Bộ TN&MT; PCT Chu An 

Trường đã làm việc với địa phương tại Bộ và 

địa phương chưa cung cấp hồ sơ 

304.  ĐP 

911/STNMT-

ĐĐĐK&KTĐ 

11/03/2024 

V/v xin ý kiến đối với việc xác định giá khởi 

điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất. 
19/03/2024 

18/3/2024 trình LĐP; 

20/3/2024 trình LĐC; 

30/9/2024 trình LĐ Bộ tại phiếu trình số 

1115/PTR-QHPTTNĐ; 

LĐ Bộ giao Cục trả lời VB; 

1/10/2024 trình LĐC; 

3/10/2024 rà soat lại theo chỉ đạo của LĐC; 

7/10/2024 trình LĐP; 

11/10/2024 LĐP y/c rà soát lại 

305.  ĐP 
810/UBND-KT 

28/02/2024 

V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục cho thuê đất đối 

với dự án Nhà máy xử lý môi trường huyện Mộc 

Châu. 

03/08/2024 Đang triển khai thực hiện 

306.  ĐP 
1571/UBND-KT 

18/03/2024 

V/v kiến nghị hướng dẫn giải quyết các vướng 

mắc liên quan đến các dự án điện gió trên bờ 
25/03/2024 Đang triển khai thực hiện 

307.  ĐP 
1050/UBND-KT 

22/03/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giảm diện tích 

rừng đặc dụng của Ban Quản lý dự án rừng lịch 

sử Bà Rá 

30/03/2024 
9/5/2024 trình LĐP; 9/5/2024 thực hiện theo 

chỉ đạo của LĐP 

308.  ĐP 

638/STC-

QLGCSTCDN 

01/04/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn xử lý tài sản của người bị 

thu hồi đất sau khi tổ chức cưỡng chế thực hiện 

Quyết định thu hồi đất 

09/04/2024 Đang triển khai thực hiện 

309.  ĐP 

1490/STNMT-

QLĐĐ 

09/04/2024 

V/v có ý kiến về khó khăn vướng mắc trong triển 

khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

16/04/2024 Đang triển khai thực hiện 
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310.  ĐP 

1059/STNMT-

QLĐĐ 

05/04/2024 

V/v xin ý kiến xác định hoàn trả giá trị đầu tư 

còn lại trên đất khi nhà nước thu hồi đất do vi 

phạm pháp luật về đất đai. 

16/04/2024 Đang triển khai thực hiện 

311.  ĐP 

3875/SKHĐT-

KTĐN/CVDI 

04/04/2024 

V/v đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Niết 

Bàn Ân Viên 
22/04/2024 Đang thực hiện 

312.  ĐP 

1382/STNMT-

ĐĐ 

26/04/2024 

V/v hướng dẫn gia hạn thời gian sử dụng đất đối 

với tổ chức sử dụng đất nông nghiệp do nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

03/05/2024 Đang triển khai thực hiện 

313.  ĐP 

1764/STNMT-

HCTHQH 

06/05/2024 

xin ý kiến hướng dẫn các vướng mắc lĩnh vực đất 

đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên 
14/05/2024 

965/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ ngày 16/5/2024 

gửi xin ý kiến Vụ Đất đai;Cục Đăng ký và Dữ 

liệu thông tin đất đai; 

Đang xin ý kiến Phòng PTTNĐ 

314.  ĐP 

1707/STNMT-

TTRA 

04/05/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn thủ tục đấu giá để cho 

thuê đất và việc bổ sung quỹ đất nông nghiệp sử 

dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị 

trấn 

13/05/2024 Đang triển khai thực hiện 

315.  ĐP 
574/UBND-KTN 

08/05/2024 

V/v hướng dẫn việc cho thuê đất mặt nước để 

thực hiện dự án khai thác khoáng sản cát sông 

phục vụ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc 

Trăng giai đoạn 1 và cao tốc Bắc – Nam phía 

Đông giai đoạn 2021 - 2025 

17/05/2024 Đang triển khai thực hiện 

316.  ĐP 

1935/STC-QLG-

CS 

17/05/2024 

V/v xin ý kiến hướng trình tự quy định Hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2025 
29/05/2024 Đang triển khai thực hiện 

317.  ĐP 

1280/STNMT-

QLĐĐ 

27/05/2024 

xin ý kiến hướng dẫn liên quan đến việc xác định 

giá đất khi Nhà nước cho thuê đất (trường hợp 

nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê 

trả tiền hàng năm) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

(lần 2) 

04/06/2024 
45/PGĐ ngày 21/6/2024 gửi xin ý kiến 

PPTTNĐ 

318.  ĐP 

2526/STNMT-

CCQLĐĐ 

17/05/2024 

V/v hướng dẫn giải quyết bồi thường cho các hộ 

dân do thi công công trình Kênh Úy Thay-Đá 

Giá, huyện Bắc Bình. 

14/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

319.  ĐP 
318/BC-STNMT 

07/06/2024 

xin ý kiến hướng dẫn giải quyết đối với phần 

diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch quy hoạch 
14/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 
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đất lâm nghiệp (03 loại rừng) trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng 

320.  ĐP 

2685/STNMT-

ĐĐ 

12/06/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn các nội dung liên quan 

đến định giá đất 
20/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

321.  ĐP 

2072/UBND-

NNTN 

14/06/2024 

Về việc xin ý kiến hướng dẫn trình tự quy định 

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2025 
21/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

322.  ĐP 

2406/UBND-

XDĐT 

14/06/2024 

V/v hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự 

án Tổ hợp Phân hiệu Trường Đại học FPT tại 

Cần Thơ và Công viên Phần mềm FPT Cần Thơ - 

gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường 

24/06/2024 Đang tổ chức thực hiện 

323.  ĐP 

07968/SKHĐT-

KTĐN/CVDI 

24/06/2024 

V/v gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư 

Làng biệt thự Sài Gòn – Sài Gòn Village tại số 

523 đường Tô Hiến Thành, Quận 10 của Công ty 

TNHH Làng Biệt Thự Sài Gòn 

02/07/2024 Đang tổ chức thực hiện 

324.  ĐP 
2741/UBND-KT 

25/06/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn thủ tục đất đai liên 

quan đến nội dung khắc phục Kết luận thanh tra 

số 1035/KL-TTCP ngày 30/6/2021 liên quan đến 

Dự án Khu dịch vụ thương mại trước và sau bán 

hành siêu thị kim khí điện máy của Công ty 

TNHH thương mại Tiến Đoàn. 

02/07/2024 Đang tổ chức thực hiện 

325.  ĐP 
2633/UBND-KT 

08/07/2024 

Xin ý kiến đối với dự thảo Quy định về mức cây 

trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường thiệt hại 

đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

15/07/2024 Đang triển khai thực hiện 

326.  ĐP 

7374/UBND-

XDNĐ 

08/07/2024 

Xin ý kiến hướng dẫn thực hiện thủ tục đất đai 

đối với các trường hợp chậm tiến độ thực hiện dự 

án 

16/07/2024 Đang triển khai thực hiện 

327.  ĐP 

1100/UBND-

KTN 

09/07/2024 

xin ý kiến hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong 

việc thực hiện trình tự, thủ tục liên quan đến dự 

án Khu công nghệ thực phẩm và dịch vụ Sannam 

- Hòa Bình tại xã Thịnh Minh và xã Hợp Thành, 

TP Hòa Bình 

16/07/2024 Đang triển khai thực hiện 

328.  ĐP 2694/UBND-KT V/v báo cáo một số nội dung liên quan đến việc 18/07/2024 Đang triển khai thực hiện 
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08/07/2024 giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án Khu 

công nghiệp và Dân cư Becamex-Bình Phước 

329.  ĐP 
5830/UBND-CN 

12/07/2024 

V/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 
19/07/2024 25/10/2024 trình LĐP 

330.  ĐP 

2535/UBND-

NNTN 

17/07/2024 

Về việc đề nghị hướng dẫn xác định giá đât cụ 

thể tính tiền thuê đât hằng năm 
25/07/2024 Đang tổ chức thực hiện 

331.  ĐP 

1861/STNMT-

VPDK 

18/07/2024 

V/v xin ý kiến tháo gỡ khó khăn về đất đai 25/07/2024 Đang triển khai thực hiện 

332.  ĐP 

105/TTR-UBND 

19/07/2024;4668

/STNMT-QLĐĐ; 

 

73/TTR-UBND 

19/07/2024; 

112/TTR-UBND 

25/07/2024; 

4817/TTR-

UBND 

26/07/2024; 

1512/UBND-KT 

16/08/2024;114/

TTR-UBND; 

168/TTR-UBND 

16/08/2024; 

3758/UBND-

KTN 

23/08/2024; 

8427/STNMT-

QLĐ 

23/08/2024; 

4232/STNMT-

QLDD 

04/09/2024; 

157/TTR-UBND 

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2021-2025) của tỉnh Phú Yên 
28/07/2024 

Từ ngày 01/8/2024, Luật Đất đai năm 2024 có 

hiệu lực thi hành thì thẩm quyền của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật 

Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan tới quy hoạch) đã 

hết hiệu lực thi hành, theo quy định tại khoản 

4 Điều 65 Luật Đất đai năm 2024 thì các tỉnh 

không phải là thành phố trực thuộc trung ương 

thì không phải lập kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh. Đồng thời, Luật Đất đai năm 2024 không 

có quy định chuyển tiếp đối với Kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh nên 

không còn căn cứ để tiếp tục thẩm định và 

trình phê duyệt kế hoach sử dụng đất 5 năm 

(2021-2025) cấp tỉnh đối với các tỉnh không 

phải là thành phố trực thuộc trung ương. 

Ngày 29/08/2024, Văn phòng Chính phủ có 

Công văn số 6191/VPCP-NN gửi Bộ tài 

nguyên và Môi trường truyền đạt ý kiến chỉ 

đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng 

Hà về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 

năm (2021 - 2025) cấp tỉnh, như sau: “Bộ Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn các 
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06/09/2024; 

2804/UBND-KT 

12/09/2024; 

2419/PC-VPCP 

19/09/2024 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc 

lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh theo 

đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024, 

Luật Quy hoạch trước ngày 09 tháng 9 năm 

2024.” Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường căn cứ quy định của Luật Đất đai 

năm 2024, Luật Quy hoạch để dự thảo Văn 

bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch 

sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và đã 

có Công văn số 5994/BTNMT-QPTTNĐ ngày 

04/9/2024 gửi xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về dự thảo Văn bản nêu trên. Ngay khi 

nhận được ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn 

thiện văn bản và hướng dẫn địa phương theo 

đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. 

333.  ĐP 

5752/STNMT-

QLĐĐ 

28/06/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn thực hiện các quy định 

về gia hạn tiến độ sử dụng đất trong trường hợp 

bất khả kháng 

  Đang triển khai thực hiện 

334.  ĐP 

3874/STNMT-

QLDD. 

13/08/2024 

V/v tham vấn nội dung áp dụng quy định chuyển 

tiếp tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024 
21/08/2024 Đang triển khai thực hiện 

335.  ĐP 

2144/STNMT-

TTR 

14/08/2024 

Về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện 

Luật đất đai năm 2024 
27/08/2024 Đang triển khai thực hiện 

336.  ĐP 

6359/CV-

STNMT-QLĐ 

01/07/2024 

Về Phương án sử dụng đất của DNNN chuyển 

thành Công ty Cổ phần theo Thông tư số 

03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

  Đang xử lý 

337.  ĐP 

3150/STNMT-

ĐĐ 

09/07/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn việc điều chỉnh Bảng 

giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

  Đang triển khai thực hiện 

338.  ĐP 4873/TNMT- Về việc xin ý kiến hướng dẫn thực hiện nội dung 26/08/2024 Đang triển khai thực hiện 
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QHKH 

15/08/2024 

gia hạn thời gian sử dụng đất đối với các dự án 

đã triển khai theo hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất 

339.  ĐP 

2988/STC-

QLGCS 

29/07/2024 

V/v vướng mắc trong khấu trừ tiền bồi thường, 

hỗ trợ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
26/08/2024 Đang triển khai thực hiện 

340.  ĐP 
1668/STC-QLG 

19/08/2024 

V/v áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến lĩnh vực đất đai kể từ ngày 

01/8/2024 trên địa bàn tỉnh 

27/08/2024 
14/10/2024 trình LĐP; 

18/10/2024 trình LĐVP 

341.  ĐP 

3418/STNMT-

QLDD 

19/08/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn về việc bồi thường giải 

phóng mặt bằng 
27/08/2024 Đang triển khai thực hiện 

342.  ĐP 

935/TTPTQĐ-

GPMB 

22/08/2024 

V/v hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 30/08/2024 Đang triển khai thực hiện 

343.  ĐP 

12323/UBND-

KTTC 

22/08/2024 

Xin ý kiến hướng dẫn về việc xác định giá trị tài 

sản gắn liền với đất và tiền thuê đất được hoàn trả 

khi thu hồi đất theo Thông tư số 80/2017/TT-

BTC ngày 02/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

30/08/2024 Đang triển khai thực hiện 

344.  ĐP 

4166/TTR-

STNMT 

26/08/2024 

Về việc xin ý kiến về một số nội dung vướng 

mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 

2024 

04/09/2024 
269/PGĐCTĐ ngày 26/9/2024 gửi lấy ý kiến 

PPTTNĐ 

345.  ĐP 
2755/UBND-KT 

27/08/2024 

- V/v xin ý kiến hướng dẫn thực hiện xác định 

nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng khi áp dụng Bảng giá đất đã xây dựng theo 

Luật Đất đai năm 2013 

04/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

346.  Bộ, Ngành 

7148/BKHĐT-

PTDN 

06/09/2024 

V/v đôn đốc việc tham gia ý kiến về bổ sung Kế 

hoạch sắp xếp DNNN, DN có vốn Nhà nước theo 

Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ liên quan đến yếu tố đất đai 

11/09/2024 

1555/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ ngày 24/7/2024 

lấy ý kiến Vụ Đất đai;Vụ Kế hoạch - Tài 

chính; 

2218/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ ngày 18/10/2024 

gưi Vụ Đất đai (lần 2); 

24/10/2024 trình LĐC 

347.  ĐP 
968/UBND-NC 

19/07/2024 

Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định 

ban hành quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

  Đang triển khai thực hiện 
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348.  ĐP 

3341/STNMT-

QLĐĐ 

09/09/2024 

Về việc khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực 

hiện Luật đất đai năm 2024 
16/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

349.  ĐP 

6459/HĐĐGTS-

QLG 

09/09/2024 

V/v định giá giá trị quyền sử dụng đất Khu đất số 

227 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân 

Bình theo Yêu cầu định giá tài sản số 798-48 

ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Cơ quan Cảnh 

sát Điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

18/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

350.  ĐP 

7180/STNMT-

KTĐ 

10/09/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn việc xác định nghĩa vụ 

tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại số 

01 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

19/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

351.  ĐP 

2966/STNMT-

HCTHQH 

22/07/2024 

xin ý kiến hướng dẫn các vướng mắc lĩnh vực đất 

đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên 
  

125/PPTTNĐ ngày 6/8/2024 xin ý kiến các 

đơn vị trong Cục; 

2389/QHPTTNĐ-PPTTNĐ ngày 14/11/2024 

gửi lấy ý kiến Cục Đăng ký và Dữ liệu thông 

tin đất đai 

352.  ĐP 
3177/UBND-KT 

22/07/2024 

V/v xin ý kiến đối với Dự thảo “Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Sơn La quy định tiêu chí để quyết 

định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn 

La”. 

  Đang triển khai thực hiện 

353.  ĐP 

2978/STNMT-

QLĐĐ 

22/07/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường 

giao thông từ Cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi 

Khu kinh tế Vân Phong 

  Đang triển khai thực hiện 

354.  ĐP 

3406/STNMT-

QHDD 

13/09/2024 

Xin ý kiến hướng dẫn xử lý vướng mắc hồ sơ 

mua bán tài sản đấu giá dự án Khu du lịch sinh 

thái, lễ hội và vui chơi giải trí tại huyện Ia Grai 

của Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk 

Psi 

21/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

355.  ĐP 

1262/UBND-

KTN 

13/09/2024 

V/v cho thuê đất trong trường hợp được miễn 

tiền tiền thuê đất một số năm 
23/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

356.  ĐP 
13486/UBND-

NN 

V/v đề nghị hướng dẫn chuyển tiếp việc thu hồi 

đất các dự án khu đô thị mới đã thực hiện trình tự 
23/09/2024 Đang triển khai thực hiện 
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13/09/2024 lựa chọn nhà đầu tư trước thời điểm Luật Đất đai 

năm 2024 có hiệu lực. 

357.  ĐP 

3458/STNMT-

QHDD 

17/09/2024 

hướng dẫn việc xác định loại đất, cho thuê đất 

đối với các dự án Trang trại chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai 

24/09/2024 

220/PPTTNĐ ngày 8/11/2024g ửi lấy ý kiến 

PQHĐ Đ, Trung Tâm ĐTQHĐGĐ; 

2384/QHPTTNĐ-PPTTNĐ ngày 14/11/2024 

gửi lấy ý kiến Vụ Đất đai;Cục Đăng ký và Dữ 

liệu thông tin đất đai 

358.  ĐP 

2389/TNMT-

QLĐĐ 

18/09/2024 

đề nghị hướng dẫn một số nội dung vướng mắc 

khi thực hiện Luật Đất đai 2024 và các Nghị định 

của Chính phủ 

25/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

359.  ĐP 

4461/STNMT-

KTĐ 

18/09/2024 

V/v liên quan đến giá khởi điểm đấu giá quyền sử 

dụng đất 
25/09/2024 

15/10/22024 trình LĐP; 

1/11/2024 trình LĐP; 

6/11/2024 trình LĐP 

360.  ĐP 

6618/STNMT-

QLĐĐ 

18/09/2024 

V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định quy 

định tiêu chí, điều kiện việc chuyển mục đích sử 

dụng dưới 02 ha đối với đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất 

sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

27/09/2024 
10/10/2024 trình LĐC; 

14/10/2024 rà soát lại theo chỉ đạo của LĐC 

361.  ĐP 
5200/UBND-KT 

17/09/2024 

V/v tiếp tục xin ý kiến liên quan đến việc áp 

dụng quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai 

năm 2013 trong đấu giá tài sản gắn liền với đất 

thuê trả tiền thuê đất hàng năm 

27/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

362.  ĐP 

3501/TSNMT-

QLĐĐ 

19/09/2024 

về khó khăn vướng mắc trong tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 

năm 2024 

27/09/2024 Trình LĐP 18,21/10/2024 

363.  ĐP 

5637/UBND-

NN-TN&MT 

19/09/2024 

V/v hướng dẫn xử lý hoàn trả kinh phí giải phóng 

mặt bằng dự án Chợ Gia Nghĩa, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

27/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

364.  ĐP 
2046/UBND-KT 

16/09/2024 

xin ý kiến góp ý đối với quy định giá bồi thường 

thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Luật Đất 

đai 

27/09/2024 Đang triển khai thực hiện 

365.  ĐP 

3838/STNMT-

ĐĐ2. 

30/08/2024 

V/v xin ý kiến xử lý các vướng mắc trong việc 

giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng 

đất 

30/09/2024 Đang triển khai thực hiện 
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366.  ĐP 

339/UBND-

ĐTQH 

23/09/2024 

V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc đối với dự 

án được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai (lần 2) 

02/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

367.  ĐP 

8223/STNMT-

QLĐĐ 

24/09/2024 

V/v đề nghị có ý kiến hướng dẫn về thủ tục hủy 

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với 

dự án Khu nhà ở thấp tầng tại Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu của Công ty TNHH Đầu tư nhà 

Hoàng Gia 

02/10/2024 

291/PGĐCTĐ ngày 16/10/2024 lấy ý kiến 

Phòng PTTNĐ; 

30/10/2024 trình LĐC; 

4/11/2024 trình lại LĐP 

368.  ĐP 

4528/SXD-

PTĐT 

04/09/2024 

V/v làm rõ một số nội dung liên quan đến Luật 

Nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024 
02/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

369.  ĐP 

4060/STNMT-

VPĐK 

25/09/2024 

V/v xin ý kiến xác định thời điểm thuê đất của 

Công ty cổ phần cá giống Nam Trực 
02/10/2024 

2121/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ ngày 8/10/2024 

gửi Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; 

2339/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ ngày 5/11/2024 

gửi Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai 

(lần 2) 

370.  ĐP 

1358/UBND-

NCTH 

25/09/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn đối với một số quy 

định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 

hướng dẫn thi hành 

02/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

371.  ĐP 

5847/STNMT-

PQLĐĐ 

25/09/2024 

V/v: Xin ý kiến về đối tượng áp dụng của chính 

sách hỗ trợ đất đai đối với người dân tộc thiểu số 

thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

02/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

372.  ĐP 

3339/STC-

QLGCS 

26/09/2024 

V/v đề nghị hướng dẫn việc đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với cơ sở nhà, đất là tài sản công 

giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai 

thác theo quy định của pháp luật về đất đai 

02/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

373.  ĐP 
2051/SXD-QLN 

25/09/2024 

Về việc hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 102 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 

năm 2024 

03/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

374.  ĐP 
5358/UBND-KT 

23/09/2024 

V/v xin ý kiến cho thuê đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử dụng đất đối với trường 

hợp miễn tiền thuê đất 

03/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

375.  ĐP 4580/STNMT- V/v xin ý kiến hướng dẫn giải quyết khó khăn, 03/10/2024 203/PPTTNĐ ngày 17/10/2024g ửi lấy ý kiến 
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QLĐĐ 

25/09/2024 

vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về 

đất đai 

phòng GĐ, PGĐCTĐ 

376.  ĐP 

4734/STNMT-

QLĐĐ 

26/09/2024 

Xin ý kiến hướng dẫn thực hiện đối với các 

vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai 

năm 224 và các Nghi định hướng dẫn thi hành 

03/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

377.  ĐP 

4604/STNMT-

QLĐĐ 

26/09/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn thực hiện công tác 

quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo 

hệ thống pháp luật đất đai năm 2024 

03/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

378.  ĐP 

4098/STNMT-

ĐĐĐK&KTĐ 

27/09/2024 

V/v khó khăn vướng mắc trong công tác giá đất 

khi thực hiện theo Luật đất đai năm 2024 và Nghị 

Định số 71/2024/NĐ-CP 

04/10/2024 
7/10/2024 trình LĐP; 

14/10/2024 trình LĐC 

379.  CP, TTgCP 
6946/VPCP-CN 

27/09/2024 

Kiến nghị thu hồi toàn bộ 04 lõi nút giao thuộc 

dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê 

Kông 

04/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

380.  ĐP 

3629/STNMT-

QLĐĐ 

30/09/2024 

Về việc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

trong tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2024 
08/10/2024 

Đã có CV số 461/VP ngày 14/10/2024 gửi lấy 

ý kiến phòng PTTNĐ 

381.  ĐP 

2720/STNMT-

QHGĐ 

30/09/2024 

hướng dẫn thủ tục sử dụng đất kết hợp đa mục 

đích từ đất có mặt nước chuyên dùng kết hợp 

thương mại, dịch vụ 

08/10/2024 

286/PGĐCTĐ ngày 10/10/2024 gửi lấy ý kiến 

PGĐ, PPTTNĐ, PQHĐ Đ; 

2150/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ ngày 11/10/2024 

gửi Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, 

Vụ Đất đai 

382.  ĐP 
2587/UBND-NĐ 

30/09/2024 

V/v hướng dẫn thủ tục đất đai đối với dự án đầu 

tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng 

Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) 

08/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

383.  ĐP 
3134/UBND-KT 

30/09/2024 

- V/v xin ý kiến hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về 

giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

08/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

384.  ĐP 
4092/UBND-KT 

23/09/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn quy định tiến hành đấu 

giá quyền sử dụng đất 
30/09/2024 Đang tổ chức thực hiện 

385.  ĐP 
3801/UBND-KT 

01/10/2024 

V/v Đề nghị hướng dẫn việc lập dự toán , sử 

dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm cho 

việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. 

08/10/2024 4/11/2024 trình LĐP 

386.  ĐP 3185/STC- xin ý kiến hướng dẫn các Nghị định liên quan 10/10/2024 Đang triển khai thực hiện 
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CSDN 

02/10/2024 

đến Luật Đất đai mới ban hành năm 2024 

387.  ĐP 

3059/STNMT-

QLĐĐ 

03/10/2024 

Về việc xin ý kiến hướng dẫn áp dụng văn bản 

quy phạm pháp luật 
10/10/2024 12/11/2024 trình LĐP 

388.  Bộ, Ngành 

4202/BTTTT-

KHTC 

05/10/2024 

V/v trả lời kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của 

tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị (tháng 9 năm 2024) 
10/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

389.  ĐP 
3080/UBND-KT 

03/10/2024 

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành 

đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng và vật 

nuôi 

11/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

390.  ĐP 
4486/UBND-KT 

04/10/2024 

V/v xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định về bồi 

thường chi phí di chuyển tài sản, chi phí tự cải 

tạo, sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; hỗ 

trợ chi phí tự tháo dỡ, phá dỡ, di dời công trình 

xây dựng đã hết hạn theo giấy phép xây dựng khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

11/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

391.  ĐP 

10040/STNMT-

QLĐ 

04/10/2024 

Về trình tự, thủ tục miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất khi giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều 

chỉnh quyết định, chuyển hình thức, gia hạn sử 

dụng đất, điều chỉnh thời hạn, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

14/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

392.  ĐP 

4220/STNMT-

QLĐĐ 

04/10/2024 

V/v xin ý kiến vướng mắc về nội dung cho thuê 

đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án theo 

quy định Luật Đất đai năm 2024 

14/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

393.  ĐP 
2150/SXD-QLN 

07/10/2024 

Về việc hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 102 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 

năm 2024 (lần 2) 

14/10/2024 4/11/2024 trình LĐP 

394.  ĐP 

4776/STNMT-

ĐĐ 

07/10/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường một số nội dung liên quan lĩnh vực 

đất đai 

14/10/2024 
11/QHPTTNĐ-PGĐ ngày 5/11/2024 gửi lấy ý 

kiến PGĐCTĐ, PPTTNĐ 

395.  ĐP 
4661/UBND-

KTTH 

V/v hướng dẫn xử lý liên quan đến nội dung quy 

định về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp 
15/10/2024 Đang triển khai thực hiện 
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08/10/2024 giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân 

396.  CP, TTgCP 
7337/VPCP-NN 

08/10/2024 

V/v tháo gỡ khó khăn trong xây dựng đơn giá cây 

trồng áp dụng bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất theo Luật Đất đai năm 2024 

15/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

397.  ĐP 

14441/UBND-

VP 

07/10/2024 

xác định giá đất cụ thể theo Nghị định số 

71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ 
15/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

398.  ĐP 

2928/STNMT-

CCQLDD 

08/10/2024 

xin ý kiến hướng dẫn xử lý thu tiền sử dụng đất 

khi đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

cơ sở sản xuất, kinh doanh sang đất thương mại, 

dịch vụ 

16/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

399.  Bộ, Ngành 
5476/BTP-BTTP 

27/09/2024 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu giá tài sản. 

15/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

400.  CP, TTgCP 

7441/VPCP-

ĐMDN 

11/10/2024 

V/v xử lý tài sản khi giải thể Ban Quản lý Đầu tư 

& Xây dựng Thủy lợi 3 và 5 để thành lập doanh 

nghiệp 

15/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

401.  ĐP 
706/UBND-KT 

09/10/2024 

V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc, khó khăn 

trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 
17/10/2024 

2274/QHPTTNĐ-PGĐCTĐ ngày 25/10/2024 

lấy ý kiến Vụ Đất đai 

402.  ĐP 
9296/UBND-TH 

10/10/2024 

v/v đề nghị giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc liên quan các dự án đầu tư theo hình thức 

PPP, hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và 

góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật PPP (G) 

18/10/2024 
298/PGĐCTĐ ngày 22/10/2024 gửi xin ý kiến 

PGĐ, PQHĐ Đ, PPTTNĐ 

403.  ĐP 

4965/TTR-

STNMT 

10/10/2024 

Về việc xin sớm phúc đáp ý kiến vướng mắc về 

bán tài sản tạo lập hợp pháp theo Luật Đất đai 

năm 2013 và hình thức thuê đất trong khu, cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

18/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

404.  ĐP 

4344/STNMT-

QLDD 

09/10/2024 

V/v hướng dẫn xác định giá trị quyền sử dụng đất 

vào vốn của Nhà nước trong phương án chuyển 

nhượng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy 

định của Luật Đất đai năm 2024 

18/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

405.  ĐP 

3339/STNMT-

QLĐĐ 

11/10/2024 

V/v vướng mắc khi thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng, thu hồi đất theo quy định của Luật Đất 

đai năm 2024 

21/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

406.  ĐP 11459/UBND- Xin ý kiến hướng dẫn thực hiện thủ tục đất đai 21/10/2024 Đang triển khai thực hiện 



53 
XDNĐ 

13/10/2024 

đối với các trường hợp chậm tiến độ thực hiện dự 

án 

407.  ĐP 

6218/UBND-

NN-TN&MT 

14/10/2024 

V/v xin ý kiến xử lý một số khó khăn, vướng mắc 

trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 
22/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

408.  ĐP 

10903/UBND-

NĐ 

14/10/2024 

V/v liên quan đến các Quyết định cho thuê đất 

nhưng chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 
22/10/2024 12/11/2024 trình LĐP 

409.  ĐP 

3401/UBND-

TNMT 

15/10/2024 

V/v tồn tại, vướng mắc trong công tác giao đất 

dịch vụ khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án 

Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I trên địa bàn 

huyện Thanh Trì 

23/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

410.  ĐP 

2808/STN&MT-

GĐ 

16/10/2024 

V.v hướng dẫn giải quyết đề nghị của Công ty Cổ 

phần Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt Hà Nam 
23/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

411.  ĐP 

6848/UBND-

KTNV 

16/10/2024 

Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành 

quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện 

tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long 

24/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

412.  CP, TTgCP 
7718/VPCP-NN 

21/10/2024 

V/v xin ý kiến về kiến nghị của UBND tỉnh Lạng 

Sơn chấp thuận chủ trương thu hồi một phần diện 

tích đất quốc phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Lạng Sơn (Đồn Biên phòng Na Hình) 

bàn giao cho địa phương để thực hiện Dự án 

đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 

25/10/2024 Trình LĐP 12/11/2024 

413.  CP, TTgCP 
7720/VPCP-NN 

21/10/2024 

V/v triển khai Nghị quyết 1216/NQ-UBTVQH15 

về điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của Dự án 

xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông 

25/10/2024 25/10/2024 trình LĐP 

414.  ĐP 
4618/UBND-KT 

21/10/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn tổ chức thực hiện đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với đất xây dựng công 

trình sự nghiệp 

29/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

415.  ĐP 
663/UBND-TP 

22/10/2024 

V/v xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

thực hiện chính sách giảm 50% tiền sử dụng đất 
29/10/2024 Đang triển khai thực hiện 
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đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, được bố trí 

đất ở tái định cư trên địa bàn thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai 

416.  ĐP 
5963/UBND-KT 

21/10/2024 

V/v hướng dẫn việc chuyển tiếp đối với trường 

hợp thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện 

trả lại đất 

31/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

417.  ĐP 
386/BC-UBND 

24/10/2024 

liên quan đến dự án Khu đô thị xanh Dragon 

City-Park do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà 

Nẵng làm chủ đầu tư 

30/10/2024 Đang triển khai thực hiện 

418.  CP, TTgCP 
5596/VPCP-CN 

07/08/2024 

v/v bàn giao đất từ TCT Giấy VN về UBND tỉnh 

Phú Thọ quản lý liên quan dự án xây dựng và 

kinh doanh khu công nghiệp Tam Nông và KCN 

Hạ Hòa 

15/08/2024 

13/9/2024 trình LĐP; 

20/9/2024 thực hiện theo chỉ đạo của LĐP 

Trình LĐP 4/10/2024 

419.  ĐP 

5100/UBND-

KTNV 

09/08/2024 

Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

  Đang triển khai thực hiện 

420.  CP, TTgCP 
8033/VPCP-NN 

01/11/2024 

Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

của QH về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương 

mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng 

đất hoặc đang có quyền sử dụng đất 

03/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

421.  ĐP 

3011/STNMT-

QLĐĐ 

28/10/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn chuyên môn chuyển 

hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất 

không thu tiền sử dụng đất 

05/11/2024 

31/10/2024 trình LĐP; 

8/11/2024 trình LĐP; 

15/11/2024 rà soát lại theo chỉ đạo của LĐP 

422.  CP, TTgCP 
7904/VPCP-NN 

28/10/2024 

V/v thu hồi đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh để chuyển giao cho địa phương thực hiện 

dự án mở rộng đường giao thông 

05/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

423.  ĐP 

6152/UBND-

KTN 

28/10/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn tháo gỡ một số khó 

khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật Đất đai năm 

2024 

07/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

424.  ĐP 
4937/UBND-KT 

29/10/2024 

V/v sử dụng sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật 

đã được ban hành để thực hiện: Lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng; Xây dựng, điều 

chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể; Lập hồ sơ 

địa chính, đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

05/11/2024 Đang triển khai thực hiện 
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gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

425.  ĐP 

4299/STNMT-

ĐĐ1 

26/09/2024 

V/v ý kiến hướng dẫn trong xác định giá đất cụ 

thể và đấu giá QSD đất 
03/10/2024 

111/PGĐ ngày 28/10/2024 gửi lấy ý kiến 

PPTTNĐ 

426.  ĐP 

8809/STNMT-

TCKH 

30/09/2024 

Về việc xin ý kiến hướng dẫn một số nội dung 

vướng mắc khi thực hiện Luật Đất đai 2024 
07/10/2024 8/11/2024 trình LĐP 

427.  ĐP 

6118/STNMT-

CCQLĐĐ 

30/10/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn liên quan việc giao đất, 

cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền thuê 

đất. 

07/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

428.  ĐP 

13658/UBND-

KTN 

31/10/2024 

V/v có ý kiến đối với dự án đầu tư xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long 

Bình (Amata) giai đoạn IIIB. 

09/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

429.  ĐP 
5009/UBND-KT 

01/11/2024 

V/v xin ý kiến hoàn thiện dự án Lập kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm 2021-2026 tỉnh Sơn La. 
08/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

430.  CP, TTgCP 
7854/VPCP-NN 

25/10/2024 

V/v vướng mắc về hình thức bố trí tái định cư 

cho các hộ dân đủ điều kiện bồi thường về đất tại 

các quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

04/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

431.  Bộ, Ngành 
6153/BXD-TTR 

01/11/2024 

V/v Đề nghị Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị 

tham gia ý kiến đối với Dự thảo báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội liên 

quan đến việc bán căn nhà 25 Phan Bội Châu, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho bà 

Nguyễn Thị Duyên (cv 4122/BXD-TTR Thứ 

trưởng Lê Minh Ngân đã giao Cục QHPTTNĐ 

nghiên cứu tham mưu) 

15/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

432.  ĐP 

4932/STNMT-

QLDD 

05/11/2024 

V/v lấy ý kiến kết quả Dự án: "Điều tra, đánh giá 

thoái hóa đất lần tiếp theo tỉnh Thái Nguyên" 
15/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

433.  ĐP 

4933/STNMT-

QLDD 

05/11/2024 

V/v lấy ý kiến kết quả Dự án:"Điều tra, đánh giá 

chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo 

tỉnh Thái Nguyên" 

15/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

434.  ĐP 10163/STNMT- V/v xin ý kiến hướng dẫn đối với hồ sơ trình 15/11/2024 Đang triển khai thực hiện 
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QH 

05/11/2024 

HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự 

án phải thu hồi đất, trong đó có dự án thu hồi đất 

để đấu giá quyền sử dụng đất. 

435.  ĐP 

3971/SKHĐT-

ĐT,TĐ&GSĐT 

05/11/2024 

V/v xin ý kiến hướng dẫn áp dụng hình thức lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử 

dụng đất tại khu đất do cơ quan, tổ chức của nhà 

nước quản lý 

15/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

436.  ĐP 
5025/STNMT 

06/11/2024 

xin ý kiến hướng dẫn về việc giao đất, cho thuê 

đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp 

dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập theo quy 

định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

15/11/2024 
13/11/2024 trình LĐP; 

14/11/2024 rà soát lại theo chỉ đạo của LĐP 

437.  ĐP 

6717/TNMT-

QHKH 

06/11/2024 

Về việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an 

ninh 
15/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

438.  ĐP 

11541/STNMT-

BTTĐC 

04/11/2024 

Về hướng dẫn xác định hộ gia đình, cá nhân trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp để được hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia 

đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự 

án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

14/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

439.  ĐP 

11499/STNMT-

QLĐ 

04/11/2024 

Về đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả 

tiền thuê đất hàng năm 
12/11/2024 

7/11/2024 trình LĐP; 

11/11/2024 thực hiện theo chỉ đạo của LĐP 

440.  ĐP 
6285/UBND-KT 

05/11/2024 

V/v tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền của địa phương về triển 

khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và Nghị 

định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 (LT) 

13/11/2024 Đang triển khai thực hiện 

441.  ĐP 
9815/UBND-NN 

07/11/2024 

V/v báo cáo các nội dung vướng mắc khi triển 

khai thi hành Luật Đất đai 
14/11/2024 

330/PGĐCTĐ ngày 12/11/2024 lấy ý kiến 

PPTTNĐ, PGĐ, PQHĐ Đ 

(22) Cục Viễn thám Quốc gia 

442.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024 

Thông tư quy định kỹ thuật vận hành cơ sở dữ 

liệu viễn thám quốc gia 
Tháng 10 

Hiện thông tư này đã họp Tổ soạn thảo, đang 

hoàn thiện để gửi lấy ý kiến của các Bộ, 

ngành, địa phương 

443.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024; 

Thông tư quy định kỹ thuật thành lập bản đồ 

chuyên đề bằng công nghệ viễn thám 
Tháng 10 

Hiện thông tư này đã gửi lấy ý kiến của các 

Bộ, ngành, địa phương và tiến hành tiếp thu, 
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3030/QĐ-

BTNMT 

19/9/2024 

giải trình các ý kiến góp ý. 

(26) Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 

444.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024 

Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Kôn 

- Hà Thanh thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Trình BT: 

tháng 10 

Trình CP: 

tháng 11 

Ngày 07 tháng 11 năm 2024 Trung tâm đã 

Trình Bộ xem xét cho ý kiến đối với Báo cáo 

đánh giá môi trường chiến lược của Quy 

hoạch tại Công văn 717/TNNQG-QH 

445.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024; 

53/QĐ-TTg 

15/01/2024 

Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Cả thời kỳ 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Trình CP: 

tháng 9 

- Bộ đã có Công văn số 7793/BTNMT-VP 

ngày 07/11/2024 xin điều chỉnh thời gian trình 

năm 2025 

(35) Viện Khoa học tài nguyên nước 

446.  
CTCT năm 

2024 

278/QĐ-BTNMT 

30/01/2024; 

53/QĐ-TTg 

15/01/2024 

Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Trà 

Khúc thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Trình BT: 

tháng 9 

Trình CP: 

tháng 10 

Xin lùi thời hạn: Bộ đã có Công văn số 

7793/BTNMT-VP ngày 07/11/2024 xin điều 

chỉnh thời gian trình năm 2025 
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